Năm học 2024-2025                                                                                  Lớp 2B
Tuần 5                            Thứ hai ngày 07 tháng 10 năm 2024
Tiết 1                                      Hoạt động trải nghiệm 
Sinh hoạt dưới cờ: Chủ đề tháng 10: Mẹ và cô. 
1. Yêu cầu cần đạt:
* Phần nghi lễ: 
- HS hiểu được chào cờ là một nghi thức trang trọng thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
- Biết thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, Đội ca.
- Ghi nhớ và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
- Nắm được đánh giá hoạt động tuần 4 và nội dung phương hương hoạt động tuần 5.
* Phần sinh hoạt theo chủ đề:
- HS nhận biết và ghi nhớ được ý nghĩa ngày Thành lập Hội LHPN VN 20/10
- Trao đổi được ý nghĩa và bày tỏ cảm xúc về ngày Thành lập Hội LHPN VN 20/10.
- Hình thành kĩ năng tìm hiểu, giao tiếp, giao lưu, trình bày trước đám đông. Thể hiện khả năng của mình trước mọi người.
- HS tự hào và biết ơn người bà, mẹ, cô và các nữ anh hùng của Việt Nam. Có ý thức cố gắng phấn đấu noi gương những tấm gương anh hùng Việt Nam.
- Có ý thức tôn trọng vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay.
1.2. Phẩm chất;
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn. 
b. Đối với HS: Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.
3. Các hoạt động dạy và học:
		Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Phần 1. Nghi lễ 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với hoạt động sinh hoạt dưới cờ - Tích cực tham gia sinh hoạt sao nhi đồng.
b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV hướng dẫn HS ổn định hàng ngũ, ngồi ngay ngắn đúng vị trí của mình, nghe GV Tổng phụ trách phổ biến hoạt động của Sao Nhi đồng. 
Do đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng. Tổng PTĐ điều hành
- Chào cờ
- Nhận xét công tác trong tuần: Đánh giá kết quả thực hiện so với Kế hoạch đã đề ra; các ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân, tuyên dương, khen thưởng,…
- Đề ra phương hướng tuần mới
2. Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề giáo dục: Chủ đề tháng 10: Mẹ và cô
Đ/c Nguyễn Thị Mơ phụ trách   
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Nêu cảm xúc về buổi chào cờ: trình diễn tài năng
	









- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 
- HS lắng nghe để thực hiện. 








HS nêu cảm xúc


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________
	Tiết 2                                                       Toán
Luyện tập chung
1.Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực:
- HS nhận biết được phép cộng trong phạm vi 20. Tính được phép công bằng cách nhẩm hoặc tách số. Hình thành bảng cộng vận dụng vào giải các bài toán thực tế có liên quan.
- Thông qua việc quan sát, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, khái quát hoá để tìm ra cách thực hiện phép tính cộng trong phạm vi 20, vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tế.
- Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.
1.2. Phẩm chất;
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm. Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Slide minh họa...
- HS: SGK, vở bài tập , vở nháp...


3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1. Hoạt động mở đầu: 
GV cho HS chơi trò chơi “ Truyền bóng”
HS nêu một phép cộng trong phạm vi 20 và đố bạn thưc hiện
-Nhận xét, đánh giá HS làm bài.
GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới
	HS chơi trò chơi

-Lắng nghe

-HS lắng nghe

	3.2. Hoạt động luyện tập, thực hành.
Bài tập 1:
- GV cho HS đọc YC bài
- HS tự làm bài tập 1
-Gọi HS nêu bất kì
-Nhận xét
(GV lưu ý kĩ thuật tính với các dạng cộng lặp, ví dụ 6+6,7+7 , 8+8 
Bài 2 GV cho HS đọc YC bài
GV lưu ý : Dạng toán cộng lặp và tính trường hợp có hai dấu cộng ( tính từ trái qua phải)
-Yêu cầu HS nêu cách tính. Nhận xét
- Gọi 1 số  HS lần lượt lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. GV sửa bài tập 
-Nhận xét bài làm của cả lớp, chấm bài ở vở.
Bài 3 :
- GV cho HS đọc bài 3
- GV hỏi: Bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV hỏi ở mỗi bên đã có kết quả cụ thể chưa?
-Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi tìm ra cách làm nhanh và chính xác nhất
-Mời đại diện một số  nhóm lên trình bày kết quả và nêu cách làm của nhóm mình
-GV nhận xét và tuyên dương những nhóm có cách làm hay ( không thực hiện tính kết quả từng bên nhưng vẫn so sánh được)
Ví dụ  9 + 7 .... 9 + 9
Lần lượt so sánh hai bên đều có số 9 , còn lại 7 thì bé hơn 9 nên điền dấu <
	
-1 HS đọc YC bài
-HS làm cá nhân
-HS nêu
- Lắng nghe



-1 HS đọc yêu cầu đề bài
4+ 4 + 3
3 + 3+ 6
7 + 1+ 8
5 + 4+ 5
-HS nêu cách tính
Lắng nghe
- 4 HS lần lượt lên bảng làm, cả lớp làm vào vở
-HS nhận xét
-Quan sát, lắng nghe
-Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu bài tập 3
-Điền dầu > , < , = 
-HS trả lời
-HS làm nhóm đôi
-Nhóm khác nhận xét
-HS quan sát và lắng nghe

	Bài 4 : Gọi HS đọc bài 4
- GV hỏi: Đề bài hỏi gì?  Muốn biết hai hàng có tất cả bao nhiêu bạn thì phải làm thể nào?...
- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.
- GV chiếu bài 1 HS và yêu cầu lớp nhận xét, nêu lời giải khác.
- GV cho HS đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn
- GV đánh giá HS làm bài
Phép tính 8 + 8 = 16
Hai hàng có tất cả 16 bạn
	
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS nêu để phân tích đề
-HS nêu

-HS làm cá nhân vào vở
-HS nhận xét bài của bạn
-HS kiểm tra chéo vở và báo cáo kết quả.
-HS lắng nghe

	3.3.  Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?
GV nhấn mạnh kiến thức tiết học
GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	HS nêu ý kiến 


HS lắng nghe


4.Điều chỉnh sau bài bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiết 3-4                                                   Tiếng Việt
Chia sẻ về chủ điểm & bài đọc 1: Cái trống trường em (2 tiết)
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Đọc đúng bài thơ Cái trống trường em. Phát âm đúng các từ ngữ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc 60 – 70 tiếng/ phút. Hiểu nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ Cái trống trường em: Bài thơ là những suy nghĩ, tình cảm của một HS đối với ngôi trường của mình, được cụ thể qua hình ảnh cái trống.
- Nhận biết được nhân vật, hiểu được diễn biến các sự việc diễn ra trong câu chuyện.
1.2. Phẩm chất;
- Bồi dưỡng tình yêu trường lớp, tình thân thiết với thầy cô, bạn bè.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Giáo án, SGK, Bảng phụ bài tập, hình ảnh minh họa.
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: Chia sẻ về chủ điểm
Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được nội dung của toàn bộ chủ điểm, tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV mời 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung 2 BT trong SGK.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời CH phần Chia sẻ.
- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
+ BT 1: Em hãy đọc tên Bài 5 và đoạn: Ngôi nhà thứ hai là gì?
+ BT 2: Nói những điều em quan sát được trong mỗi bức tranh dưới đây:
a) Mỗi bức tranh tả cảnh gì?
b) Có những ai trong tranh? Họ đang làm gì?
3.2. Hoạt động luyện tập- khám phá kiến thức mới: 
* Giới thiệu bài: cái trống trường em
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài: Cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại, ở các trường học, khi báo hiệu bắt đầu hay kết thúc một tiết học, đã có chuông báo hiệu. Tuy nhiên, cái trống vẫn chiếm một vị trí quan trọng và trở thành một biểu tượng cho sự khởi đầu. Trống trường vẫn được sử dụng để báo hiệu cho các giờ học, giờ ra chơi, cho các hoạt động thể dục. Đặc biệt, để bắt đầu một năm học mới, các em được thấy thầy/cô hiệu trưởng đánh trống trường. Buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài thơ Cái trống trường em.
a, Luyện tập
Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.
Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài đọc.
- GV mời 3 HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ làm mẫu để cả lớp luyện đọc theo.
- GV giải thích nghĩa của từ ngữ trong VB:
+ Ngẫm nghĩ: nghĩ đi nghĩ lại kỹ càng.
- GV yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm 3 (GV hỗ trợ HS nếu cần thiết).
- GV gọi các nhóm đọc bài trước lớp.
- GV gọi HS nhóm khác nhận xét, góp ý cách đọc của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS đọc tiến bộ.
b, Khám phá kiến thức mới
Mục tiêu:Tìm hiểu nội dung văn bản.
Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài. Sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.
- GV tổ chức trò chơi phỏng vấn: Từng cặp HS em hỏi – em đáp hoặc mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia: Đại diện nhóm đóng vai phóng viên, phỏng vấn đại diện nhóm 2. Nhóm 2 trả lời. Sau đó đổi vai.













- GV nhận xét, chốt đáp án.
3.3.Hoạt động luyện tập- vận dụng:
HĐ 3: Luyện tập
Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản.
Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT. GV theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đưa lên bảng nội dung BT 1 và 2, mời HS lên bảng báo cáo kết quả.
- GV chốt đáp án:
+ BT 1: Xếp các từ ngữ chỉ hoạt động, cảm xúc của nhân vật “trống” vào ô thích hợp.
	Câu hỏi
	Vào mùa hè
	Vào năm học mới

	Cái trống làm gì? (Hoạt động)
	ngẫm nghĩ, nằm, nghỉ, nghiêng đầu
	thấy, gọi

	Cái trống thế nào (Cảm xúc)
	buồn
	mừng vui


+ BT 2: Tìm các từ ngữ:
a) Nói về tình cảm, cảm xúc của em khi bước vào năm học mới.
Bài làm: Vui, phấn khởi, háo hức,...
b) Nói về hoạt động của em trong năm học mới.
Bài làm: Học tập, đi thực tế, tham gia biểu diễn văn nghệ,...
3.4. Hoạt động tiếp nối:
Mục tiêu: HTL được 3 khổ thơ đầu.
Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS HTL từng khổ thơ theo cách xóa dần những chữ trong từng khổ thơ, để lại những chữ đầu mỗi dòng thơ. Rồi xóa hết, chỉ giữ chữ đầu mỗi khổ thơ. Cuối cùng, xóa toàn bộ.
- GV yêu cầu các tổ đọc thuộc lòng tiếp nối các khổ thơ 1, 2, 3.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thuộc lòng 3 khổ thơ. GV khuyến khích những HSNK HTL cả bài.
- Nhận xét tiết học.
	





- 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung 2 BT trong SGK.
- HS thảo luận theo cặp, trả lời CH.

- Một số HS trình bày trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe.
- Trả lời: Ngôi nhà thứ hai là trường lớp.
a) Bức tranh 1 tả cảnh các bạn HS trong lớp đang hăng hái học tập.
Bức tranh 2 tả cảnh các bạn HS đang biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
Bức tranh 3 tả cảnh các bạn HS đang chăm sóc vườn rau.
Bức tranh 4 tả cảnh bạn HS đang ở phòng y tế của trường đo huyết áp.
b) Tranh 1 có các bạn HS trong tranh.
Tranh 2 có các bạn HS trong tranh.
Tranh 3 có các bạn HS trong tranh.
Tranh 4 có bạn HS và cô phụ trách y tế trong tranh.









- HS lắng nghe.





- HS đọc thầm theo.
- HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ làm mẫu để cả lớp luyện đọc theo.
- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc theo nhóm 3.

- Các nhóm đọc bài trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài, trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn:
+ Câu 1:
- HS 1: Bài thơ là lời của ai?
- HS 2: Bài thơ là lời của bạn nhỏ.
+ Câu 2:
- HS 2: Ở khổ thơ 2, bạn HS xưng hô, trò chuyện thân mật như thế nào với cái trống?
- HS 1: Ở khổ thơ 2, bạn HS xưng hô, trò chuyện thân mật với cái trống:
+ xưng hô: Trống – Bọn mình
+ Hỏi gần gũi, thân mật như người bạn: “Buồn không hả trống”.
+ Câu 3:
HS 1: Qua bài thơ, em thấy tình cảm của bạn HS với cái trống, với ngôi trường như thế nào?
HS 2: Tình cảm của bạn HS với cái trống, với ngôi trường: thân thiết, gắn bó, quan tâm.
- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT.

- HS lên bảng báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, sửa bài.



















- HS HTL theo GV hướng dẫn.



- Các tổ đọc thuộc lòng tiếp nối các khổ thơ 1, 2, 3.

- Cả lớp đọc thuộc lòng 3 khổ thơ.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
________________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                 Luyện Toán
	Ôn tập phép cộng có nhớ trong phạm vi 20	
I. Yêu cầu cần đạt:
1.Năng lực: 
- Nhận biết được phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, tính được phép cộng có nhớ trong phạm vi 20
- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
2.Phẩm chất: Tích cực học tập và giải toán.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Hệ thống bài tập, máy tính
2. Học sinh: vở viết, bảng con. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1:  Khởi động. 
*Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối vào bài mới.

	* Các bước tiến hành: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” đố bạn một phép cộng không nhớ trong phạm vi 20.
 ( dạng 9 cộng với một số. 8 cộng với một số)
 - GV nhận xét- GV giới thiệu bài
	
- HS chơi trò chơi: 
9 + 3, 8 + 5  , 9 + 4,  6 + 9,….

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành. 
* Mục tiêu: Củng cố kĩ năng thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20.

	*Các bước tiến hành: 
Bài 1: Tính
	7 + 3 = 
	7 + 7 =

	7 + 4= 
	7 + 8 = 

	7 + 5 =  
	7 + 9 =

	7 + 6 = 
	


- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Nhận xét PT 7 + 6 và 6 + 7 có gì giống và khác nhau
Để tính 7 + 4 em làm như thế nào? 
-GV chốt cách tính. 
Bài 2: Tính
	6 + 4= 
	6 + 8 = 

	6 + 5 =  
	6 + 9 =

	6 + 6 = 
6 + 7=
	5 + 6 =
5 + 9 =


- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Nhận xét PT 6 + 8 và 6 + 8 có gì giống và khác nhau
Để tính 6 + 8 em làm như thế nào? 
-GV chốt cách tính. 
Bài 3: Nối :
[image: ]
-Để nối đúng PT với KQ em cần làm gì ? 
Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống: 
[image: ]
Vì sao em điền dấu > vào ô trống thứ nhất ? Để điếng đúng dấu vào ô trống em cần thực hiện như thế nào?
Bài 5:Số? 
[image: ]
-GV chấm 1 số bài –Nhận xét
-Vì sao em điền sô cuối cùng là 26 ? 32
	

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.




- HS làm bài vào bảng con.
-2  HS làm bảng lớp.
- Tách 4 thành 1 và 3 lấy 7 + 3 bằng 10. Lấy 10 + 1bằng 11.
-Đếm thêm 4 vào  7 : 8,9, 10, 11. Vậy 9 + 4 = 13

- HS làm bài vào vở.
-2  HS làm bảng lớp.
- Tách 8 thành 4 và 4 lấy 6 + 4 bằng 10. Lấy 10 + 4 bằng 14.
-Đếm thêm 8 vào  6: 7,8, 9,10, 11, 12, 13,14. Vậy 6 + 8= 1 4
- HS lắng nghe và ghi nhớ

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.
-HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp
-HS làm bảng lớp
-HS nhận xét 
-Tính KQ của PT rồi mới nối

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.
-HS làm cá nhân 
-HS nhận xét 

HSTL: 6 + 6 = 12  và 12 > 11.
Em tính KQ của các PT rồi so sánh KQ với nhau. 

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.
-HS giải vào vở -chia sẻ
-HS nhận xét


-HSTL: 9 + 7 = 16 , 16 + 10 = 26
     18 – 6 = 12, 12 + 20 = 32

	3. Hoạt động 3: Vận dụng, trải nghiệm
* Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức và trải nghiệm tham gia chơi trò chơi: Tìm số

	*Các bước tiến hành: 
Một bạn nhỏ viết số  nhưng do mải chơi nên quên chưa viết hết số. Em hãy giúp bạn điền các số còn thiếu nhé.
[image: ]
-GV giúp HS phân tích cây thứ nhất để thấy cách làm 
-GV nhận xét 
	

-HS thảo luận nhóm 4








-HS nhận xét
- HS chia sẻ KQ.

	4.Hoạt động 4: HĐ nối tiếp:
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau

	* Cách tiến hành:
- Bài học hôm nay, em học được điều gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- HSTL
-  Hs theo dõi, lắng nghe



* Điều chỉnh sau tiết dạy): ………………………………………………………
…...........................................................................................................................................
______________________________________________
Tiết 6	                    Tự nhiên xã hội
	         Ôn tập và đánh giá chủ đề về gia đình (tiết 1)
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực:
- Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề Gia đình: các thế hệ trong gia đình; nghề nghiệp của người lớn trong gia đình; phòng tránh ngộ độc khi ở nhà và giữ vệ sinh nhà ở.
- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Củng cố kĩ năng quan sát, đặt câu hỏi, thu thập thông tin, trình bày và bảo vệ ý kiến của mình
1.2. Phẩm chất;
- Xử lí tình huống để đảm bảo vệ sinh và an toàn cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với giáo viên: Các hình trong SGK.
b. Đối với học sinh: Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
3. Các hoạt động dạy học :
	               Hoạt động của giáo viên                                               Hoạt động của học sinh

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động – Kết nối:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Gia đình (tiết 1).
3.2. Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 1: Giới thiệu về gia đình em
- Hệ thống được nội dung đã học về các thế hệ trong gia đình và nghề nghiệp của người lớn trong gia đình.
- Biết trình bày ý kiến của mình trong nhóm và trước lớp. 
Bước 1: Làm việc cá nhân
- GV yêu cầu HS làm câu 1 của bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình trong Vở bài tập. 
Bước 2: Làm việc nhóm 4
- GV yêu cầu:
+ HS giới thiệu với các bạn trong nhóm về gia đình mình theo sơ đồ SGK trang 23
+HS giới thiệu với các bạn trong nhóm về gia đình mình qua tập ảnh gia đình. 
Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV yêu cầu mỗi nhóm cử 1 HS giới thiệu về gia đình mình trước lớp.
- GV yêu cầu HS khác đặt câu hỏi, nhận xét và bình chọn những bạn giới thiệu ấn tượng nhất về gia đình mình. (GV gợi ý cho HS một số tiêu chí nhận xét: Chia sẻ được nhiều thông tin về gia đình, nói rõ ràng, lưu loát và truyền cảm). 
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
Hoạt động 2: Chia sẻ thông tin và tranh ảnh
- Thu thập được thông tin và tranh ảnh về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện.
- Chia sẻ được với các bạn những thông tin và tranh ảnh đã thu thập.
Bước 1: Làm việc theo nhóm
- GV yêu cầu HS:
+ Từng HS chia sẻ thông tin và tranh ảnh đã thu thập về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện.
[image: Screenshot_27]+ Nhóm trao đổi cách trình bày các thông tin và tranh ảnh của nhóm. 







Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.
- GV yêu cầu các HS khác đặt câu hỏi, nhận xét và bổ sung thông tin. 
- GV hoàn thiện phần trình bày của các nhóm. Tuyên dương, khen ngợi nhóm nhiều thông tin, tranh ảnh và có cách trình bày sáng tạo. 
3.3. Hoạt động vận dụng – Trải nghiệm
- GV đưa ra một số câu hỏi để HS trả lời.
? Gia đình em có mấy thế hệ?
? Nêu những việc làm thể hiện mình quan tâm, chia sẻ với mọi người trong gia đình?
*GV chốt lại nội dung toàn bài: Trong xã hội chúng ta đang sống thì cũng có gia đình 2 thế hệ, có gia đình 3 thế hệ, có gia đình có đến 4 thế hệ cùng chung sống. Vậy để có được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc thì các thành viên trong gia đình cần phải biết quan tâm, chia sẻ công việc cũng như động viên các thành viên trong cuộc sống mỗi ngày thì mới có được gia đình hạnh phúc. Bởi vậy người ta có câu: Muốn có được một xã hội tốt đẹp văn minh thì mỗi gia đình cần phải hạnh phúc và văn minh)
- GV nhận xét, tuyên dương những cá nhân tham gia học bài tốt.
- Các em về nhà biết giữ vệ sinh nhà ở để buổi sau mình học: Ôn tập và đánh giá về chủ đề gia đình (tiết 2).
- Nhận xét giờ học.
	



- Hs lắng nghe.





- Hs trình bày ý kiến.





- HS tập giới thiệu về gia đình theo sơ đồ và tập ảnh. 


- HS trình bày. 













- HS trao đổi, thảo luận theo nhóm.








- HS trình bày.
+ Công việc, nghề nghiệp có thu nhập: bác sĩ, cô giáo, lái taxi, công nhân, lao công, công an,...
+ Công việc tình nguyện: quyên góp quần áo cho trẻ em vùng núi; ủng hộ tiền, quần áo và thức ăn cho nhân dân vùng lũ,...
- Cá nhân  thi nêu.


-HS nghe và nêu lại.






- HS lắng nghe.




4. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................
__________________________________________
Tiết 7                                            Luyện Tiếng Việt
Luyện tập viết tên riêng. Nội quy
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1.Năng lực:
- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:
· Biết viết đúng chính tả những tên riêng.
· Biết viết ra nguyện vọng và đề nghị.
- Biết thể hiện nguyện vọng và đề nghị của bản thân chân thành, tôn trọng người khác.
2. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Máy tính, tivi
- Học sinh: SGK, VBT
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	3.1.Hoạt động khởi động
- GV nêu MĐYC của bài học.
	
- HS lắng nghe.

	3.2.Hoạt động hình thành kiến thức 
Hoạt động 1: Viết đúng chính tả tên riêng
- GV mời 1 HS đọc to YC của BT 1.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành BT.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
a) Lê học ở trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa.
b) Nam học ở trường Tiểu học Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng.
	

- 1 HS đọc to YC của BT 1: Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng viết chưa đúng.
- HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.


	Hoạt động 2: Viết đề nghị
- GV nêu YC của BT 2: BT cho sẵn nội quy của trường học. Em hãy đọc bản nội quy học sinh đó. Nếu có ý kiến, đề nghị gì, em hãy ghi vào mục Đề nghị của em.
- GV giải thích Nội quy: những quy định để bảo đảm trật tự trong trường học, cơ quan hoặc nơi công cộng.
- GV mời 1 HS đọc to bản Nội quy học sinh trước lớp.
- GV mời 1 HS khác đọc phần YCBT.





- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.
- GV mời một số HS trình bày bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét.
	
- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.


- 1 HS đọc to bản Nội quy học sinh trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.
- 1 HS đọc phần YCBT, cả lớp đọc thầm theo: giả sử thầy (cô) hiệu trưởng hỏi nguyện vọng của học sinh, em sẽ đề nghị bổ sung điều gì vào bản nội qu trên? Viết đề nghị của em.
- HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.
- Một số HS trình bày bài làm trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

	3.3.Hoạt động vận dụng:
- Tiết học hôm nay cho em biết thêm về điều gì?
- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau
	
- Chia sẻ sau tiết học

- HS lắng nghe


4.Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy(nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________
Sáng                                 Thứ ba ngày 08 tháng 10 năm 2024
Tiết 1-2                                              Tiếng Việt
Bài viết 1: Nghe - viết: Dậy sớm. Chữ hoa D
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:
- Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Dậy sớm. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô. Làm đúng BT điền l / n, i / iê, en / eng.
- Biết viết chữ cái D viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Diều sáo bay lưng trời cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
1.2. Phẩm chất;
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
2.Đồ dùng dạy học:
- GV :- Phần mềm hướng dẫn viết chữ D. Mẫu chữ cái D viết hoa đặt trong khung chữ (như SGK). Bảng phụ viết câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
- HS:SGK.VởLuyện viết 2, tập một.
3.Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	3.1.Hoạt động mở đầu: Khởi động – kết nối.
Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV nêu MĐYC của bài học.
3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
a.HĐ 1: Nghe – viết
Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Dậy sớm. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.
Cách tiến hành:
*  GV nêu nhiệm vụ: HS nghe (thầy, cô) đọc, viết lại bài thơ Dậy sớm.
- GV đọc mẫu 1 lần bài thơ.
- GV yêu cầu 1 HS đọc bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.
- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:
+ Về nội dung: Bài thơ miêu tả cảnh buổi sớm và hình ảnh bạn nhỏ dậy sớm đến trường, ngắm nhìn núi và có những suy nghĩ ngộ nghĩnh.
+ Về hình thức: Bài thơ có mấy khổ thơ? Mỗi khổ có mấy dòng? Mỗi dòng có mấy tiếng? Chữ đầu mỗi dòng viết như thế nào và lùi vào mấy ô li tính từ lề vở?
* Đọc cho HS viết:
- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.
- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.
* Chấm, chữa bài:
- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).
- GV chấm 5 – 7 bài, chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.
b. HĐ 2:Luyện tập làm bài tập 2:Điền chữ l hay n, i hay iê, en hay eng? 
Mục tiêu: Làm đúng BT điền l / n, i / iê, en / eng.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 HS đọc YC của BT.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tập một.
- GV mời 3 HS lên bảng làm BT chọn l / n, e / iê, eng / eng.
- GV chữa bài:
+ Chữ l / n:
Giờ chơi vừa mới điểm
Gió nấp đâu ùa ra,
Làm nụ hồng chúm chím
Bật cười quá, nở hoa.
+ Chữ i / iê:
Cây bàng lá nõn xanh ngồi
Ngày ngày chim đến tìm mồi chíp chiu
Đường xa gánh nặng sớm chiều
Kê cái đòn gánh bao nhiêu người ngồi.
+ Vần en / eng:
Xen giữa khóm hoa treo ở góc tường là một chiếc chuông gió. Gió thổi nhè nhẹ, chuông kêu leng keng nghe thật vui tai.
c.HĐ 4:  viết chữ D hoa
*Quan sát mẫu chữ hoa D
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu D:


+ Chữ hoa D cao mấy li? Gồm mấy đường kẻ ngang?
+ Chữ hoa D được viết bởi mấy nét?
+ Cấu tạo: Nét viết chữ hoa D là kết hợp của hai nét cơ bản: Nét lượn hai đầu dọc và cong phải nối liền nhau, tạo thành vòng xoắn nhỏ ở chân chữ.
+ Cách viết: Đặt bút trên ĐKN 6, viết nét lượn hai đầu theo chiều dọc. Sau đó chuyển hướng viết tiếp nét cong phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. Phần cuối nét cong lượn hẳn vào trong. Dừng bút trên ĐK 5. Chú ý phần cuối nét cong rộng vừa phải, cân đối với chân chữ.
- GV viết chữ D lên trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
* Quan sát cụm từ ứng dụng
- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng: Diều sáo bay lưng trời.


- GV giúp HS hiểu: Cụm từ nói về hình ảnh diều bay lưng trời và tiếng sáo diều ngân nga ra khắp nơi như cũng cùng diều bay lưng trời.
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:
+ Những chữ nào có độ cao 2,5 li?

+ Chữ có độ cao 1,5 li?
+Những chữ còn lại có độ cao mấy li?

- GV viết mẫu chữ Diều trên phông kẻ ô li (tiếp theo chữ mẫu).
3.3.Hoạt động luyện tập – thực hành
* Viết vào vở Luyện viết 2, tập một
- GV yêu cầu HS viết chữ D cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.
- GV yêu cầu HS viết cụm từ ứng dụng Diều sáo bay lưng trời cỡ nhỏ vào vở.
3.4.Hoạt động vận dụng:
- Nêu quy trình viết chữ hoa D, luyện viết lại câu ứng dụng trong bài, ôn lại các từ khó viết trong bài chính tả.
	



- HS lắng nghe.






- HS nghe nhiệm vụ.

- HS đọc thầm theo.
- 1 HS đọc bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.
- HS lắng nghe.

+ HS lắng nghe.

+ Bài thơ có 2 khổ thơ. Mỗi khổ 4 dòng. Mỗi dòng có 5 tiếng. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa và lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.


- HS nghe - viết.



- HS soát lỗi.

- HS tự chữa lỗi.
- HS quan sát, nhận xét, lắng nghe.


- 1 HS đọc YC của BT.
- HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tập một.
- 3 HS lên bảng hoàn thành BT.

- HS lắng nghe, chữa bài vào VBT.












- HS quan sát và nhận xét chữ mẫu D.




+ Chữ hoa D cao 5 li.Gồm 6 đường kẻ ngang.
+ Chữ hoa D viết bởi 1 nét.




- HS lắng nghe.





- HS quan sát, lắng nghe.


- HS đọc câu ứng dụng.




- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái.
+ Những chữ có độ cao 2,5 li: D, b, y, l, g.
+ Chữ có độ cao 1,5 li: t.
+ Những chữ còn lại có độ cao 1 li: i, ê, u, s, a, o, a, ư, n, ơ.
- HS quan sát.

- HS viết chữ D cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.
- HS viết cụm từ ứng dụng Diều sáo bay lưng trời cỡ nhỏ vào vở.


4.Điều chỉnh sau bài học:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________
Tiết  3:                                         Giáo dục thể chất
Do GV chuyên soạn, dạy
__________________________________________
Tiết 4                                                       Toán
Luyện tập về phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 20
	1. Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực:
- HS nhận biết được phép trừ  trong phạm vi 20, dạng 10 trừ đi một số và “ trừ đi một số để có kết quả là 10”, chuẩn bị cho việc học về phép trừ ( có nhớ) trong phạm vi 20
- Thông qua các hoạt động luyện tập về dạng : “ 10 trừ đi một số” và “trừ đi một số để có kết quả là 10 “ , HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học.
1.2. Phẩm chất;
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài,slide, tấm thẻ
- HS: SGK, vở bài tập , vở nháp...
3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1.Hoạt động khởi động 
GV cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn”
-GV nêu luật chơi
-Lượt 1: HS nêu một phép trừ trong phạm vi 10 đố bạn thực hiện.
- Lượt 2 : HS nêu một phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20 và đố bạn thưc hiện
-Nhận xét, đánh giá HS 
GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới

	HS chơi trò chơi

-Lắng nghe
-HS chơi trò chơi

-HS tham gia chơi

-HS lắng nghe

	3.2 Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài tập 1:
- GV cho HS đọc YC bài
- GV tổ chức cho HS chơi theo cặp ( sử dụng tấm thẻ đã chuẩn bị)
-Mời các nhóm tham gia chơi
-Nhận xét,củng cố lại nội dung bài 
Bài 2
- GV cho HS đọc YC bài





-Cho HS nhận xét về cách tính của bài toán
-Yêu cầu HS nêu cách tính
-Nhận xét
- Gọi 1 số  HS lần lượt lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
-GV cho HS đổi chéo vở
-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
-Nhận xét bài làm của cả lớp, chấm bài ở vở.
-GV lưu ý lại phép tính trừ một số để có kết quả là 10.
Bài 3 :
- GV cho HS đọc bài 3
- GV hỏi: Bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV hỏi dạng toán này có mấy phép tính trừ?
-Lưu ý HS thực hiện từ trái sang phải( ví dụ 14 – 4 – 2 = 10 – 2 = 8)
Cho HS làm vào vở
-Đổi chéo vở. Chấm lại vở
-Nhận xét, đánh giá
	
-1 HS đọc YC bài
-HS nhóm đôi theo từng bàn( một bạn lấy ra một thẻ phép tính dố bạn khác nêu kết quả phép tính và ngược lại)
-HS chơi trò chơi
- Lắng nghe
-1 HS đọc yêu cầu đề bài
a,12 - 2, 16 - 6, 15 - 5,  
17 - 7,  18 - 8 , 19 - 9
b.10 = 15 - ...
10 = 19 - ...
10 = 17 - ...
-HS nhận xét
-HS nêu cách tính trừ hai số có chữ số hàng đơn vị giống nhau
-Lắng nghe
- 3 HS lần lượt lên bảng làm, cả lớp làm vào vở
-HS đổi vở và chấm bài làm của bạn bằng bút chì
-HS nhận xét
-Quan sát, lắng nghe
-Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu bài tập 3
-HS trả lời
-HS trả lời
-HS quan sát và lắng nghe
-HS làm vào vở
-Đổi chéo vở và chấn bằng bút chì
-Quan sát GV sửa
-Lắng nghe

	Bài 4 :
- Gọi HS đọc bài 4
- GV hỏi: Đề bài hỏi gì?  
-Tổ chức lớp chơi trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”
-Nêu luật chơi: Chia lớp thành 2 đội, tổ 1 và tổ 2 là Đội 1, Tổ 3 và 4 là Đội 2.
Hai đội nối tiếp nhau ghi vào thẻ đã chuẩn bị sẵn các phép tính trừ có kết quả là 10.
Đội nào viết nhanh , chính xác và nhanh nhất sẽ thắng cuộc.
-Tổ chức trò chơi Nhận xét, tuyên dương
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS nêu để phân tích đề
-HS nêu

- Lắng nghe và chia đội




-Đại diện nhóm tham gia chơi
-Lắng nghe

	3.Hoạt động vận dụng – trải nghiệm
Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố được kiến thức gì?
GV nhấn mạnh kiến thức tiết học
GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	HS nêu ý kiến 


HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau bài bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
_________________________________________________________________________


Tiết 5                                               Luyện chữ 
Bài 4: Chữ hoa C
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực 
- Viết đúng chữ cái C viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết đúng bài ứng dụng “Cơn mưa chiều”cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.
Cơn mưa chiều
                                                   Cơn mưa chiều vội vã
Cỏ cây đứng lặng hiên nhà im thinh
      Móng tay cong cớn cựa mình
Thủy tiên thẽ thọt lời tình thoảng ru
                                                   Êm em tiếng gọi mùa thu
         Trăng non liềm khuyết đồng xu em cười...
 * Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của câu, từ trong bài viết.
1.2. Phẩm chất: 
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.
2. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Máy tính, video hướng dẫn viết chữ C.Mẫu chữ cái C viết hoa đặt trong khung chữ.
2. Học sinh: Vở luyện chữ, bảng con
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1.Hoạt động Khởi động
* Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

	* Cách tiến hành:
- GV nêu mục đích và yêu cầu của bài học (như trong phần Mục tiêu yêu cầu cần đạt).
	
- HS lắng nghe.


	3.2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
* Mục tiêu: Viết đúng chữ cái C viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết từ: Cơn, Cỏ, đứng 
lặng, liềm khuyết,... trong bài: Cơn mưa chiều cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

	* Cách tiến hành:
+ Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ C hoa gồm mấy nét, cao mấy li?. 
- GV chốt –YC HS nêu lại cách viết chữ hoa C?
+ GV hướng dẫn HS cách viết:
- GV viết mẫu chữ C hoa cỡ nhỏ (2,5 dòng kẻ li); kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.
-Cho HS viết bảng con.
	

- Chữ C hoa gồm 1 nét, cao 5 li.
-HS nêu

- HS lắng nghe.

HS quan sát
-HS luyện viết

	+ Hướng dẫn HS viết từ, câu ứng dụng
-Cho HS đọc bài: Cơn mưa chiều.
- GV cho HS đọc từ, câu ứng dụng bài: Cơn mưa chiều: Viết từ: Cơn, Cỏ, đứng,lặng, liềm khuyết,... trong bài: Cơn mưa chiều cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
+ Độ cao của các chữ cái trong từ, câu ứng dụng.
GV mời 1 - 2 HS trả lời câu hỏi, sau đó chốt đáp án.
+ Cách đặt dấu thanh: 
- GV yêu cầu HS viết từ ứng dụng: Cơn, Cỏ, đứng,lặng, liềm khuyết,...
- Cho HS viết bài, theo dõi nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút,...
- GV đánh giá nhanh 5 – 7 bài.
 Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
	
- HS đọc câu ứng dụng.

 -HS quan sát.

- HS quan sát và trả lời.
-HS luyện viết bảng con.
- HS lưu ý.

- HS viết câu ứng dụng vào vở.
- HS lắng nghe.

	3.3. Hoạt động vân dụng.
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.

	*Cách tiến hành:
- GV cho HS nêu quy trình viết chữ hoa C
- GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài sau. 
	
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



4. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................... ___________________________________________
Tiết 6                                         Luyện Tiếng Việt 
Luyện đọc: Phần thưởng; Cái trống trường em
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực: 
- HS luyện đọc bài Phần thưởng, Các trống trường em. Đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm.
- Rèn kĩ năng đọc và nghe cho HS..
+Năng lực văn học
- Thích những câu văn hay, hình ảnh đẹp trong bài. 
- Yêu quý, cảm phục người bạn tốt bụng trong câu chuyện; Yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè, kính trọng, biết ơn thầy cô giáo.
1.2. Phẩm chất:
- Ham đọc sách, yêu quý bạn bè thầy cô.
2. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Giáo án, SGK.
2. Học sinh: SGK, Vở ghi.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động khởi động- Mở đầu.
* Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học

	* Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS kể một số người bạn tốt bụng trong lớp.
- GV giới thiệu bài.
	- HS kể

- HS lắng nghe

	3.22. Hoạt động Luyện tập, thực hành.
* Mục tiêu: Giúp HS ôn luyện kĩ năng đọc đúng, đọc hay, đọc trôi chảy toàn bài. 

	* Cách tiến hành:
a)Luyện đọc
- GV đọc mẫu bài “ Phần thưởng”. “ Cái trống trường em”
- GV hỏi: Bài đọc có mấy đoạn? Em hãy nêu nội dung từng đoạn trong bài?
- GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV tổ chức luyện đọc theo nhóm.
- GV gọi các nhómđọc bài
-GV theo dõi uốn nắn
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc và bình chọn.
- Cho HS đọc cả bài.
- GV nhận xét tuyên dương
	

- Học sinh nghe.
- Học sinh nêu

- Luyện đọc

- HS đọc

- Học sinh thi đọc.

- HS lắng nghe

	b)Đọc hiểu: 
- GV yêu cầu HS đọc to các câu hỏi trước lớp.


- GV gọi HS trả lời các câu hỏi.
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét.





-Bài văn muốn nói điều gì? Em học tập được gì từ Na và các bạn? 
-Bài thơ cái trống trường em nội dung nói về điều gì? Em muốn nói điều gì? Em có mong muốn được đến trường học tập và vui chơi cùng với các bạn không? Vì sao?
c. Luyện đọc lại: 
-GV tổ chức cho HS luyện đọc thi theo dãy bàn. 
	
- 4 HS tiếp nối nhau 4 câu hỏi:
+ Câu 1: Na là một học sinh như thế nào?
+ Câu 2: Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?
+ Câu 3:Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được phần thưởng không? Vì sao?
+ Câu 4: Khi Na được phần thưởng:
a. Mọi người vui mừng như thế nào?
b. Mẹ của  Na vui mừng như thế nào?
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
-HS đọc 

	HĐ nối tiếp:
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau

	* Cách tiến hành:
- Qua bài đọc em học được điều gì từ bạn Na?
- GV nhận xét tiết học.
	
- Hs theo dõi, lắng nghe


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................... ______________________________________________
Tiết 7                                      Hoạt động trải nghiệm 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề : Em vui vẻ, thân thiện
1. Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực:
- Nhận diện hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân. Phát huy cảm xúc tích cực, thân thiện, vui vẻ với mọi người xung quanh. 
- Nhận diện được những việc làm thể hiện tình bạn và nói lời giao tiếp phù hợp với bạn. Nhận diện được cảm xúc vui vẻ và khuôn mặt thể hiện cảm xúc vui vẻ.
1.2. Phẩm chất;
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: SGK.2-4 giá vẽ, giấy A0, bút dạ màu. 
b. Đối với HS: SGK., vở thực hành HĐTN
3. Các hoạt động dạy và học:
		Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:Khi em cười, em biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt như thế nào (ánh mặt, miệng,…)?
- GV tổng hợp lại và dẫn dắt vào bài: Hoạt động giáo dục theo chủ đề - Em vui vẻ, thân thiện. 
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
Hoạt động 1: Cùng chơi “Vẽ khuôn mặt cười”
a. Mục tiêu:Giúp HS nhận diện được cảm xúc vui vẻ và khuôn mặt thể hiện cảm xúc vui vẻ.
b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các đội chơi.
- GV phổ biến luật chơi:
+ Mỗi đội sẽ đứng thành các hàng dọc.
+ GV bấm đồng hồ đếm ngược trong 5 phút.
+ Lần lượt từng HS lên cầm bút và chỉ được vẽ một nét bút (không được nhấc bút lên) trên giá vẽ (hoặc giấy A0).
+ Sau khi vẽ xong, HS chạy về hàng và chạm tay để bạn tiếp theo lên rồi đứng xuống cuối hàng. Tiếp tục như vậy cho đến khi hết 5 phút.
+ Đội nào hoàn thành và thể hiện bức vẽ ấn tượng nhất sẽ là đội thắng cuộc.
- Các nhóm HS tham gia chơi trò chơi
- GV tổ chức cho các nhóm quan sát sản phẩm của cả lớp và bình chọn đội thắng cuộc.
- GV gợi ý để HS chia sẻ thêm về ý nghĩa học được từ trò chơi. Ví dụ: Em cảm thấy thế nào khi tham gia trò chơi này? Em có thường xuyên thể hiện khuôn mặt vui vẻ với các bạn hay không? Việc thể hiện cảm xúc vui vẻ sẽ mang lại lợi ích gì?
c. Kết luận: Một số biểu hiện của cảm xúc như: mỉm cười, tay chân vung lên hứng khởi, hát nghêu ngao, làm thơ,... chính là đang thể hiện cảm xúc vui vẻ, mang lại sự vui tươi, thoải mái cho bản thân và mọi người xung quanh.
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
Hoạt động 2: Ứng xử thân thiện với bạn bè
a. Mục tiêu:
- Nhận diện và thể hiện cảm xúc vui vẻ, thân thiện với các bạn.
- Thực hiện ứng xử phù hợp với bạn bè trong một số tình huống cụ thể. 
b. Cách tiến hành:
(1) Làm việc nhóm:
- GV phổ biến nhiệm vụ thảo luận nhóm: Quan sát nhân vật trong mỗi tình huống và trả lời câu hỏi:
+ Điều gì xảy ra với nhân vật trong mỗi tình huống? + Các bạn trong tình huống đó đã ứng xử như thế nào?
+ Nếu em là bạn trong tình huống thì em sẽ làm gì? Vì sao?
- GV yêu cầu các nhóm đóng vai thể hiện cách ứng xử của nhóm mình. 
(2) Làm việc cả lớp
- GV yêu cầu các nhóm HS thực hiện đóng vai trước lớp.
- GV hướng dẫn HS chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bản thân sau khi tham gia hoạt động đóng vai:
+ Em đã từng gặp tình huống đó chưa?
+ Em cảm thấy thế nào khi cùng bạn tham gia đóng vai tình huống đó?
+ Chụp ảnh chung cùng bạn, nói chuyện với các bạn mới, cùng chúc mừng và tổ chức sinh nhật cho bạn thể hiện điều gì? 
c. Kết luận:Việc thể hiện hành động thân thiện, vui vẻ với bạn bè, mọi người xung quanh sẽ mang lại những cảm xúc tích cực cho bản thân em và mọi người, em sẽ được nhiều người yêu quý. 
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Cho HS chia sẻ những suy nghĩ của bản than
	



- HS trả lời. 









- HS chia thành các đội. 
- HS nghe phổ biến luật chơi. 
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- HS chơi trò chơi. 
- HS quan sát sản phẩm và bình chọn đội thắng cuộc. 















- HS quan sát hình, nhân vật và đọc từng tình huống, trả lời câu hỏi. 
- Điều xảy ra với nhân vật trong mỗi tình huống: Hoa không muốn chụp ảnh với các bạn khi đi tham quan; Nam mới chuyển đến lớp nên ngại ngùng, không nói chuyện với các bạn; lớp tổ chức sinh nhật cho các bạn tháng 10. 
- Nếu em là bạn trong tình huống đó em sẽ: chụp ảnh cùng các bạn khi đi tham quan, chủ động trò chuyện giới thiệu về bản thân với các bạn, chúc mừng sinh nhật các bạn tháng 10.
- HS chia sẻ suy nghĩ: Chụp ảnh chung cùng bạn, nói chuyện với các bạn mới, cùng chúc mừng và tổ chức sinh nhật cho bạn thể hiện sự thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, đoàn kết. 
HS chia sẻ những suy nghĩ 


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________________________________________________Sáng: Tiết 1                        Thứ  tư ngày 9 tháng  10 năm 2024
Toán
Phép trừ (có nhớ )trong phạm vi 20
1.Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực:
- Biết tìm kết quả các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “làm cho tròn 10”.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế
- Thông qua việc thực hành phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20, vận dụng các phép tính đã học giải quyết một số vấn đề thực tế; chia sẻ, trao đổi, đặt câu hỏi, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học
1.2. Phẩm chất;
- Chăm chỉ , trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu,slide trình chiếu...
- Học sinh: Khung 10 ô kẻ sẵn trên bảng con, sách giáo khoa, vở bài tập, vở nháp
3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1.Hoạt động khởi động 
GV gọi 02 HS lên bảng tính:
a) 11 - 5
b) 13- 6
GV yêu cầu HS nêu cách tính.
GV gọi HS nhận xét.
GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
	02 HS lên bảng tínhtính


HS trả lời miệng
HS nhận xét


	3.2.Hoạt động Hình thành kiến thức 
GV đưa bức tranh tình huống(SGK tr 32)
GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận  nhóm đôi: Bức tranh vẽ gì?
GV hỏi để HS nêu phép trừ từ tình huống.
GV viết phép trừ trên bảng.
GV yc HS tiếp tục thảo luận nhóm đôi để tìm kết quả phép tính 13-4
GV nhận xét.
GV hướng dẫn cách tìm kết quả phép trừ 13 - 4 = ? bằng cách
“làm cho tròn 10”.
GV đọc phép tính 13-4, đồng thời gắn 13 chấm tròn lên bảng. 
GV yc HS lấy 13 chấm tròn đặt trên bảng.
Hướng dẫn HS thao tác trên các chấm tròn của mình, thực hiện phép trừ 13-3 (tay gạch bớt 3 chấm tròn trên khay bên phải, miệng đếm: 13, 12, 11,10 ). Sau đó, trừ tiêp 10-1=9 (tay gạch bớt 1 chấm tròn trên khay bên trái, miệng đếm: 10, 9). Vậy 13-4 = 9.
GV chốt lại cách tính bằng cách “làm cho tròn 10” (cũng tay gạch, miệng đếm nhưng đi qua hai chặng: đếm lùi đến 10 rồi mới đếm lùi tiêp).
GV hướng dẫn HS thực hiện tương tự với phép tính khác: 12 - 5 = ?
GV yc một số HS nêu lại cách thực hiện.
	HS quan sát

HS quan sát, thảo luận.
Đại diện nhóm HS chia sẻ trước lớp, các nhóm khác nhận xét.
-HS nêu phép trừ

HS thảo luận

Đại diện nhóm HS trình bày kết quả, nêu các cách tính.

HS lắng nghe.
HS quan sát.

HS lấy ra 13 chấm tròn đặt trước mặt.
HS thao tác.



HS theo dõi.
HS thực hiện tính bằng cách “làm cho tròn 10” 

	3.3.Hoạt động Thực hành- Luyện tập
 BT1/trang 32 HS đọc YC bài
- GV đưa phép tính yc HS thực hiện thao tác “tay gạch, miệng đếm” rồi tìm số thích hợp cho ô trống.
Mời 2 HS thực hiện trên bảng lớp, cả lớp làm vở BT.
GV yc HS nêu lại cách thực hiện thao tác.
GV nhận xét, yc HS đổi chéo vở để kiểm tra cách thực hiện của bạn.
GV chốt lại cách thực hiện phép trừ bằng cách “làm cho tròn 10”.
BT2/tr33
Mời HS đọc YC bài
- GV đưa phép tính yc HS thực hiện thao tác “tay gạch, miệng đếm” rồi tìm số thích hợp cho ô trống.
Mời 2HS thực hiện trên bảng lớp.
GV nhận xét, yc HS đổi chéo vở để kiểm tra cách thực hiện của bạn.
GV yc HS nêu lại cách thực hiện.
BT3/tr33
Mời HS đọc YC bài
HS thực hành tính bằng cách “làm cho tròn 10” để tìm kết quả.
GV chữa bài, chốt lại cách thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “làm cho tròn 10”.
	
1 HS đọc YC bài

HS thực hiện.

HS khác nhận xét.
HS đổi chéo vở để kiểm tra cách thực hiện của bạn.
HS lắng nghe.


HS đọc yc bài tập.
HS làm vào vở.

HS đổi chéo vở để kiểm tra cách thực hiện của bạn.

HS nêu lại cách thực hiện.
HS đọc yc bài tập.
HS cùng kiểm tra kết quả theo cặp, nói cho bạn nghe cách làm.
HS theo dõi.

	BT4/tr33
GV mời HS đọc bài toán.
YC HS nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
Mời HS trình bày.
GV nhận xét.
GV mời HS kể một tình huống trong thực tiễn có sử dụng phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 rồi đố bạn nêu phép tính thích hợp.
GV nhận xét
	HS đọc bài toán.
HS trao đổi thao nhóm đôi.
HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép tính nào để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra và giải thích tại sao).
HS viết phép tính thích họp và trả lời:
Phép tính: 11-3 = 8.
Trả lời: Cửa hàng còn lại 8 bộ đồ chơi lắp ghép hình.
HS lắng nghe.
Một số HS nêu để đố bạn.

	3.4.Hoạt động Vận dụng – Trải nghiệm.
HS nêu cảm nhận hôm nay em biết thêm được điều gì?
- Em thích nhất hoạt động nào?
- Về nhà, em hãy tìm hỏi ông bà, cha mẹ, người thân xem có còn cách nào khác để thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 không. Tiết sau chia sẻ với cả lớp.GV nhận xét tiết học.
	
HS trả lời.

HS trả lời.
HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau bài bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________
Tiết 2 + 3:                                          Tiếng Việt 
Bài đọc 2: Trường em 
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút). Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Trường của Hà đã được xây mới khang trang, trở thành ngôi nhà thứ hai của Hà và các bạn.
-Nắm bắt được cách kể chuyện và trọng tâm của câu chuyện.
1.2. Phẩm chất;
- Biết yêu quý trường lớp, tích cực trong học tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Giáo án, SGK, Bảng phụ bài tập, hình ảnh minh họa.
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
- Kiểm tra đò dùng học tập.
- Tiết đọc trước học bài gì?
- Thi đọc giữa 2 bạn.
Giới thiệu bài: Trường em
Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay Trường em sẽ giúp các em hiểu ngôi trường mới của Hà có những gì khiến cho các bạn yêu thích.
3.2. Hoạt động luyện tập-khám phá  kiến thức mới: 
a, Luyện tập
Mục tiêu:Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.
Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu bài Trường em.
- GV mời 2 HS lần lượt đọc từ ngữ phần giải thích từ ngữ trước lớp: tưởng tượng, khang trang.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.
+ Đọc nhóm ba: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm ba.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ GV mời 1 HSNK đọc lại toàn bài.
b, Khám phá kiến thức mới
Mục tiêu:Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Trường của Hà đã được xây mới khang trang, trở thành ngôi nhà thứ hai của Hà và các bạn.
Cách tiến hành:
- GV mời 3 HS tiếp nối đọc 3 CH.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp theo hình thức phỏng vấn.
- GV chốt đáp án:
+ Câu 1: Tìm những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới.

+ Câu 2: Hà và các bạn thích những gì ở ngôi trường mới



+ Câu 3: Theo em, vì sao trường mới trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Hà và các bạn?




	


- HS thi đọc bài phần thưởng đoạn 1.
- HS lắng nghe.










- HS đọc thầm theo.
- 2 HS lần lượt đọc từ ngữ phần giải thích từ ngữ trước lớp.
- HS luyện đọc:
+ 3 HS đọc nối tiếp.


+ HS đọc theo nhóm ba.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn.




+ 1 HSNK đọc lại toàn bài. Cả lớp đọc thầm theo.



- 3 HS tiếp nối đọc 3 CH.
- Cả thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH.
- Một số HS trình bày kết quả trước lớp theo hình thức phỏng vấn.
- Trả lời: Hà và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây và tưởng tượng biết bao điều.
- Trả lời: Hà và các bạn thích khu vườn trường có đủ các loại cây. Cạnh vườn trường là thư viện xanh với rất nhiều cuốn sách hay. Đó là nơi các bạn Hà hẹn nhau sau mỗi buổi học.
Trả lời: Trường mớ trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Hà và các bạn vì Hà và các bạn đã rất mong ngóng ngôi trường mới. Ngoài ra, ngôi trường còn có những địa điểm mà Hà và các bạn yêu thích, gắn bó, tạo ra nhiều kỷ niệm.
- HS viết vào vở.
- Nhận xét.

	3.2. Hoạt động luyện tập- vận dụng;
a.HĐ 1 :Luyện đọc lại
Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc trôi chảy, đọc đúng ngắt nghỉ, phát âm đúng cho học sinh.
Cách tiến hành:
- Yêu cầu luyện đọc nối tiếp đọc trong nhóm, đọc trước lớp, toàn bài.
b.HĐ 2: Luyện tập
Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản: Biết đặt câu giới thiệu đồ vật xung quanh theo mẫu Ai làm gì?.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 HS đọc to trước lớp YC của 2 BT.
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp. 
- GV nhận xét, chốt đáp án:
+ BT 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:
a) Học sinh trò chuyện về ngôi trường đang xây.
 Học sinh làm gì?
b) Các bạn hẹn nhau ở thư viện sau mỗi buổi học.
 Các bạn làm gì?
+ BT 2: Theo em, các bạn học sinh sẽ làm gì để ngôi trường mới luôn đẹp?
Trả lời:
- Các bạn sẽ luôn giữ gìn vệ sinh chung.
- Các bạn sẽ thay phiên nhau trực nhật.
- Các bạn sẽ vận động mọi người giữ gìn ngôi trường luôn mới và đẹp…
3.4. Hoạt động tiếp nối:
- Viết một vài câu nói về việc làm thể hiện giúp cho trường học sạch đẹp.
- Chữa bài, nhận xét.
	


- HS thi đọc bài trường học.
- HS lắng nghe.




- HS thực hiện đọc.







- 1 HS đọc to trước lớp YC của 2 BT.

- HS làm bài vào VBT.
- Một số HS trình bày kết quả trước lớp.

- HS lắng nghe, sửa bài vào VBT.






- HS viết vào vở.
- Nhận xét.


4. Điều chỉnh sau bài bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________
Tiết 4	               Tự nhiên xã hội 
	          Ôn tập và đánh giá chủ đề về gia đình (tiết 2)
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực:
- Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề Gia đình: các thế hệ trong gia đình; nghề nghiệp của người lớn trong gia đình; phòng tránh ngộ độc khi ở nhà và giữ vệ sinh nhà ở.
- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Củng cố kĩ năng quan sát, đặt câu hỏi, thu thập thông tin, trình bày và bảo vệ ý kiến của mình
1.2. Phẩm chất;
- Xử lí tình huống để đảm bảo vệ sinh và an toàn cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với giáo viên: Các hình trong SGK.Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
b. Đối với học sinh: Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
3. Các hoạt động dạy học :
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động – Kết nối:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

	                     Hoạt động của giáo viên.
b. Cách thức tiến hành: 
- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Gia đình (tiết 2).
3.2. Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 1: Xử lí tình huống
a. Mục tiêu: Xử lí tình huống để đảm bảo vệ sinh và an toàn cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 
b. Cách tiến hành: 
Bước 1: Làm việc nhóm 4- GV yêu cầu HS:
+ Nhóm lẻ: Từng cá nhân đọc tình huống 1 trong SGK trang 24, thảo luận và tìm cách xử lí tình huống và đóng vai thể hiện cách xử lí của nhóm.
+ Nhóm chẵn: Từng cá nhân đọc tình huống 2 trong SGK trang 24, thảo luận và tìm cách xử lí tình huống và đóng vai thể hiện cách xử lí của nhóm.









[image: Screenshot_29][image: Screenshot_28]Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện nhóm lẻ, nhóm chẵn lên bảng đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống.
- GV yêu cầu các HS khác nhận xét cách xử lí tình huống của từng nhóm.
- GV nhận xét, hoàn thiện cách xử lí tình huống của từng nhóm.
Bước 3: Làm việc cá nhân
- GV hướng dẫn HS: Viết cam kết và cùng gia đình thực hiện để giữ nhà ở sạch sẽ và an toàn theo gợi ý sau: 
Họ và tên:....................
CAM KẾT
	Giữ nhà ở sạch sẽ
1. Quét nhà
2...............................
	Giữ nhà ở an toàn
1...............................
2...............................



	        Hoạt động của học sinh










- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS trình bày:
+ Nhóm lẻ: Em sẽ quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ và sắp xếp đồ đạc ngắn nắp, gọn gàng.
+ Nhóm chẵn: Em sẽ gọi/gọi điện và báo với người lớn để theo dõi và đưa em bé đi bệnh viện để cấp cứu kịp thời.




HS đóng vai




- HS viết cam kết theo gợi ý của GV. 


- Nếu còn thời gian Gv cho cá nhân đọc cam kết trước lớp.
- GV nhận xét, bổ sung.
3.3. Hoạt động vận dụng – Trải nghiệm
- GV đưa ra một số câu hỏi để HS trả lời.
? Nhà em ở có sạch sẽ không?
? Để nhà ở luôn sạch sẽ và thoáng mát thì các thành viên trong gia đình cần làm những việc gì?
*GV chốt lại nội dung toàn bài:  Qua bài học hôm nay các em nhớ giữ sạch sẽ nhà ở hằng ngày, đặc biệt là các phòng nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng ngủ. Có được như vậy chúng ta sẽ hưởng thụ một bầu không khí sạch trong lành, được ăn uống ngon miệng đảm bảo vệ sinh thì sẽ đảm bảo sức khỏe, phòng chống  được nhiều bệnh tật, đặc biệt trong thời gian này là phòng chống được căn bệnh cực kỳ nguy hiểm đó là bệnh Covid.
- GV nhận xét, tuyên dương những cá nhân tham gia học bài tốt.
- Các em về nhà biết giữ vệ sinh nhà ở. Về nhà xem trước bài: Một số sự kiện ở trường học..
4. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................                        _____________________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                           Tiếng Anh
Do GV chuyên soạn, dạy
__________________________________________
Tiết 6                                                       Âm nhạc
Do GV chuyên soạn, dạy
___________________________________________
Tiết 7                                                          Mỹ thuật
Do GV chuyên soạn, dạy
___________________________________________________________________
Sáng                                  Thứ Năm ngày 10 tháng 10 năm 2024
Đ/c Vũ Thị Ngân soạn, dạy
_____________________________________________________________________-Chiều: Tiết 5                                   Mĩ thuật
Do GV chuyên soạn dạy
_______________________________________
Tiết 6                                                Tiếng Anh
Do GV chuyên soạn dạy
_______________________________________
Tiết 7                                          Giáo dục thể chất
Do GV chuyên soạn dạy
___________________________________________________________________
Sáng:                            Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024
Tiết 1-2                                                  Tiếng Việt
Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về trường học (2 tiết)
1.Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực:
- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách mình mang tới lớp. Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe một đoạn vừa đọc trong 2 tiết học (phát âm đúng các từ ngữ; ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc phù hợp với lớp 2).
- Tìm tòi, đọc sách. Nhận biết bài văn xuôi, thơ. Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. Biết liên hệ nội dung bài với ngôi trường mình đang học.
- Biết tự tìm sách báo mang đến lớp, hình thành được thói quen tự đọc sách báo.
1.2. Phẩm chất;
- Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.
2. Đồ dùng dạy học:
- Đối với giáo viên.  Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi.
 Hình thành 1 giá sách, một thư viện mini của lớp.
- Truyện đọc lớp 2 – NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đối với học sinh: SGK. Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.
- Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi. Hình thành 1 giá sách, một thư viện mini của lớp.
3. Các hoạt động dạy và học:
		Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đọc sách báo viết về trường học.
3.2.Hình thành kiến thức mới. 
HĐ 1: Tìm hiểu YC của bài học
Mục tiêu: Tìm hiểu và hoàn thành yêu cầu bài học.
Cách tiến hành:
- GV mời 3 HS lần lượt đọc YC của 3 BT.
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, YC mỗi HS bày trước mặt quyển sách mình mang đến (có thể là truyện, thơ, sách khoa học, truyện tranh, Truyện đọc lớp 2).
- GV mời một vài HS giới thiệu (làm mẫu) với các bạn quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên NXB.
3.2.Hoạt động thực hành- luyện tập 
* HĐ 2: Tự đọc sách
Mục tiêu: Hình thành thói quen tự đọc sách.
Cách tiến hành:
- GV nêu YC của BT 2.
- GV yêu cầu HS đọc truyện mình đem đến lớp. Với những HS không đem truyện đến lớp, GV yêu cầu cá em đọc hai câu chuyện trong SGK: Đóa hoa rừng, Ngôi trường xanh.
* HĐ 3: Đọc cho các bạn nghe
Mục tiêu: Tự tin đọc truyện trước lớp cho các bạn nghe.
Cách tiến hành:
- GV mời một số HS đứng trước lớp (hướng về các bạn), đọc lại to, rõ những gì vừa đọc. GV lưu ý HS có thể đọc một đoạn/ bài ngắn.
- Sau khi HS đọc xong, GV đề nghị cả lớp vỗ tay, tuyên dương bạn. GV tổ chức cho cả lớp thảo luận, các bạn bên dưới có thể đặt CH.
3.3. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.
Cách tiến hành:
- HS nêu cảm nhận hôm nay biết thêm được điều gì.
- Em thích câu chuyện , nhân vật nào nhất? Nêu cảm nhận về nhân vật em yêu thích.
- Vẽ tranh, làm thơ về Ngôi trường của em
- GV nhắc HS ôn lại bài cũ và chuẩn bị bài học mới.
	










- 3 HS lần lượt đọc YC của 3 BT.
- Mỗi HS bày trước mặt quyển sách mình mang đến.



- Một vài HS giới thiệu với các bạn quyển sách của mình.





- HS lắng nghe.
- HS đọc truyện.




- Một số HS đứng trước lớp, đọc cho cả lớp nghe.


- Cả lớp vỗ tay, tuyên dương. Cả lớp thảo luận.




- HS lắng nghe, ghi nhớ chuẩn bị cho tiết học sau.


4.Điều chỉnh sau bài bài dạy ……………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________
Tiết 3                                                          Toán
Luyện tập
	

	


1.Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực:
- Củng cố về các cách làm tính trừ (có nhớ) đã học trong phạm vi 20 bằng cách “đếm lùi” và “làm cho tròn 10”.Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ có nhớ trong phạm vi 20, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, tư duy và lập luận toán học, vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tế. 
- Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.
1.2. Phẩm chất;
- HS cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm…
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ 
- Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1.Hoạt động khởi động- kết nối
- GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn” theo cặp. 
- Luật chơi: Bạn A viết một phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 ra nháp hoặc ra bảng con đố bạn B tìm kết quả và nói cách tính. Đổi vai cùng thực hiện.
- GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”
- GV đánh giá HS chơi
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới
	
- HS lắng nghe luật chơi




- HS chơi
- HS lắng nghe

	3.2. Thực hành – Luyện tập
Bài 1 (trang 34)
- GV chiếu bài trên màn hình
- GV cho HS đọc YC bài
- Cá nhân HS quan sát số ghi trên mỗi ô cửa sổ của ngôi nhà; Quan sát phép trừ ghi trên mỗi tấm thẻ mà các con vật đang cầm trên tay rồi lựa chọn số thích hợp với kết quả của từng phép tính.
- HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, đọc phép tính và nói kết quả tương ứng vói mỗi phép tính.
- Cho HS nhận xét
 - GV nhấn mạnh kiến thức bài 1.
Bài 2 (trang 34)
- GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.
- Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
- HS thảo luận với bạn về cách tính nhẩm rồi chia sẻ trước lớp.
- GV hướng dẫn HS cách làm các bài tập có hai phép trừ liên tiếp thì thực hiện lần lượt từ trái qua phải. Ví dụ: 15-5-2=10-2 = 8.
- Hỏi: Bài tập 2 củng cố kiến thức gì?
- - GV nhấn mạnh kiến thức bài 2.
Bài 3 (trang 34)
- GV cho HS đọc bài 3
- Cá nhân HS tự làm bài 3: Tìm kết quả các phép cộng và trừ nêu trong bài.
- HS thảo luận với bạn về cách tính nhẩm rồi chia sẻ trước lớp.
- GV hướng dẫn HS sử dụng quan hệ giữa các phép tính cộng và trừ để thực hiện các phép tính. Ví dụ: 9 + 4 = 13 thì 13-4 = 9.
- GV nhận xét, chữa bài.
Bài 4 (trang 35)
- GV cho HS đọc bài 4
- GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- HS suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép tính nào để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra và giải thích tại sao).
- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 15-8 = 7.
- Hỏi:Vậy mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?
- HS kiểm tra.
- GV nhấn mạnh kiến thức bài 4.
	

- HS quan sát
- 1 HS đọc YC bài
- HS làm bài cá nhân



- Mời 2-3 nhóm trình Bày trước lớp.


- HS đối chiếu, nhận xét
- HS lắng nghe


- 1 HS đọcYC bài, lớp đọc thầm
- HS làm cá nhân


- HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau
- HS lắng nghe




- HS nêu ý kiến cá nhân

- HS lắng nghe


- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS tự làm bài cá nhân
- HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau
- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS chữa bài
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS trả lời
- 2 HS trả lời. Cả lớp nhận xét.
- Trả lời: Mẹ còn lại 7 quả trứng.

	Bài 5 (trang 35)
- Gọi HS đọc bài 5
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi về hai cách làm tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “đếm lùi” và “làm cho tròn 10”, phân tích ưu và nhược điểm của từng cách. Rút ra kết luận cho bản thân.
- GV mời HS trình bày lựa chọn của mình và phân tích. 
- GV chốt
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- Thảo luận nhóm đôi





- Cả lớp lắng nghe

	3.3. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm
- HS nêu cảm nhận hôm nay biết thêm được điều gì.
- Em thích nhất hoạt động nào?
- HS liên hệ, tìm tòi một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20, hôm sau chia sẻ với các bạn.
- Về nhà, tìm hỏi ông bà, cha mẹ, người thân xem có còn cách nào khác để thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 hay không. Tiết sau chia sẻ với cả lớp.
	- HS nêu ý kiến 







- HS lắng nghe


4.Điều chỉnh sau bài bài dạy ……………………………………………………………………………………………
_________________________________________________
Tiết 4                                           Hoạt động trải nghiệm 
Sinh hoạt lớp- Tìm kiếm tài năng của lớp
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực:
- HS Tổng kết hoạt động tuần 5- đề ra kế hoạch hoạt động tuần 6. 
- Thể hiện được năng khiếu, sở thích của bản thân thông qua hoạt động trình diễn tài năng. Xây dựng mối quan hệ thân thiện, vui vẻ với bạn bè. 
1.2. Phẩm chất; Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: SGK. 
b. Đối với HS: SGK., vở thực hành HĐTN
3. Các hoạt động dạy và học:
		Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Phần 1: Sinh hoạt lớp
a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớp và hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.
b. Cách tiến hành: GV điều hành lớp và đánh giá sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch cho tuần học mới.
- GV mời HĐTQ lên sinh hoạt lớp nhận xét hoạt động tuần 5- đề ra phương hướng hoạt động tuần 6
- Cho HS bổ sung, Gv kết luận:
*Ưu điểm:
...............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
* Tồn tại:
.............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
* Phương hướng tuần 6:
Duy trì mọi nền nếp do Đội đề ra.
Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái xây dựng bài, học bài và làm bài đầy đủ
Có ý thức rèn chữ viết, giữ vở sạch.
2. Phần 2. Sinh hoạt theo chủ đề: Hoạt động hình thành kiến thức mới. Tìm kiếm tài năng nhí
a. Mục tiêu: Từng tổ thể hiện tài năng trước lớp. 
b.Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS: Trên cơ sở phong trào Tìm kiếm tài năng nhí của trường phát động vào đầu tuần, mỗi tổ sẽ chọn một tiết mục biểu diễn trước lớp theo chủ đề tự chọn.
- Từng tổ thể hiện tài năng trước lớp.
- GV khen ngợi và cả lớp cùng bình chọn tiết mục sẽ tham gia biếu diễn trước toàn trường. 
- GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS về nhà kể cho bố mẹ, người thân nghe về những tài năng nhí của lớp.
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Cho HS liên hệ nêu những tài năng của lớp 
	





-HĐTQ sinh hoạt lớp















- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS trình diễn trước lớp. 




-HS lắng nghe, bổ sung

-HS thể hiện tài năng


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................... ___________________________________________
An toàn giao thông
[bookmark: _GoBack]Bài 4: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực:
- Nhận biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm. Biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
 - Nhận biết được người đội mũ bảo hiểm đúng cách và chưa đúng.
 1.2. Phẩm chất;
- Có trách nhiệm với bản thân và người thân. Thực hiện đúng ATGT
2. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên:Tranh ảnh, mũ bảo hiểm.                b. Học sinh:Vở, bút.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối
*Mục tiêu: Gợi mở nội dung bài học.
Kích thích hứng thú học tập ở HS vào bài học.
*Cách tiến hành:
	Hoạt động của HS

	-  Giới thiệu một số loại mũ bảo hiểm thông dụng qua vật thật: mũ bảo hiểm nửa đầu, mũ bảo hiểm ba phần tư đầu, mũ bảo hiểm trùm kín đầu
3.2. Hoạt động hình thành khám phákiến thức mới. 
*Mục tiêu: HS biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm.Biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn.Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
*Cách tiến hành:
	- HS quan sát



	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số bộ phận của mũ bảo hiểm
*Mục tiêu: HS biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát mũ bảo hiểm
+ Kể tên những bộ phận cơ bản của mũ bảo hiểm
+ Nêu tác dụng của từng bộ phận
Cho HS thảo luận nhóm- Đại diện nhóm trình bày
Nêu những nơi vui chơi an toàn?
Cho HS thảo luận nhóm- Đại diện các nhóm trình bày
- Kể thêm một số bộ phận khác của mũ bảo hiểm?
* GV chốt nội dung ở HĐ 1
Hoạt động 2: Tìm hiểu mũ bảo hiểm đạt chuẩn
*Mục tiêu: HS biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
*Cách tiến hành:
Cho HS quan sát mũ bảo hiểm 
Chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn
HS hoạt động cá nhân và trình bày
GV chốt nội dung
+ Mũ đạt tiêu chuẩn phải có tem hợp quy cách CR(QCVN)
+ Màu sắc, hình dáng, các đường nét trên mũ được làm cẩn thận.
+ Khi đội mũ đạt chuẩn, em sẽ có cảm giác chắc chắn và thoải mái
Hoạt động 3:Đội mũ bảo hiểm đúng cách
*Mục tiêu: HS biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát tranh và đọc các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách
- So sánh với cách em thường làm khi đội mũ bảo hiểm
3. HĐ thực hành
*Mục tiêu: Nhận biết và cách xử lí khi đội mũ bảo hiểm chưa đúng cách.
*Cách tiến hành:
	




- HS Quan sát

- HS thảo luận nhóm
+ Mũ bảo hiểm gồm: vỏ cứng: bảo vệ mưa nắng, va chạm mạnh…xốp bảo vệ: êm đầu, và bảo về đầu khi va chạm
+ quai đeo: giữ mũ không rơi khi đang đi 
+ lớp vải lót trong mũ: giữ sạch xốp
HS nêu cá nhân









- HS nêu



- HS Quan sát và đọc cá nhân
- 2 – 3 HS đọc to
- HS nêu cá nhân.


	Cho HS quan sát tranh 1-4/ tr 23 và chỉ ra  những người đội mũ bảo hiểm chưa đúng cách
HS hoạt động cá nhân và nêu. Cho HS nhận xét
-  Thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách
4. HĐ vận dụng- trải nghiệm
*Mục tiêu: Thực hiện và chia sẻ với người khác mũ bảo hiểm và cách đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
*Cách tiến hành:
	- HS Quan sát và nêu hình 2



3 HS lên thực hành
Lớp quan sát nhận xét

	- Cùng bạn nhận xét về mũ bảo hiểm
Cho mỗi nhóm quan sát 1 mũ bảo hiểm và nhận xét
* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng
- Nhận biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm
  Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
- Biết cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
Thực hiện độ mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
- Nhận xét tiết học.
	
- HS thảo luận trình bày

- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................... _______________________________________________________________________Tiết 5                                                   Luyện Toán
Ôn tập về phép trừ (Không nhớ) trong  phạm vi 100 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 và vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2. Phẩm chất, năng lực:
* Năng lực: Thông qua hoạt động tính nhẩm, tính viết... HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.  
* Phẩm chất: chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học
1.Giáo viên: Máy tính, giáo án.
2. Học sinh: bảng con SGK, vở li. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1.Hoạt động1: Khởi động 
*Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học

	* Các bước tiến hành: 
- GV tổ chức cho HS làm bảng con: 
45 -3   89 – 27   33- 3
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
- GV ghi tên bài.
	
- HS làm bảng con- nhận xét

- 2 HS đọc tên bài

	2. Hoạt động 2: Thực hành, luyện tập: 
*Mục tiêu: HS biết đặt tính và thực hiện tính đúng, giải toán có lời văn và lập các phép tính +,-.  

	* Các bước tiến hành: 
 Bài 1: Tính nhẩm
13 – 3 =      16 – 6 =
17 - 7 =       18 – 8 =
14 – 4 =       12 – 2 =
11- 1 =         19 – 9 =

-GV chốt KQ. KQ của các PT này có gì giống nhau? 

Bài 2 : Đặt tính rồi tính.
 54 – 23   68 – 28   77 – 7   98 – 7    96- 36 

-GV gọi HS làm bảng lớp – Nhận xét KQ
-Đặt tính lưu ý gì ? Thực hiện trừ như thế nào ?
Nê cách trừ 96 -36

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống
16 – 6             6                 15 -5             14 – 4

10 – 3            8                 10 – 3           10 - 7
-Cho HS làm Vở li
-GV nhận xét 
Để điền được dấu vào ô trống, em phải làm thế nào? 
Bài 4 : Điền số
[image: ][image: ]

- Em có nhận sét gì về PT các em vừa lập được ? 
-GV nhận xét và lưu ý HS khi điền.
	
- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS làm cá nhân 
-HS nối tiếp nhau nêu KQ
* Dự kiến câu trả lời :
13 – 3 =  10    16 – 6 = 10
17 - 7 = 10       18 – 8 = 10
14 – 4 = 10     12 – 2 = 10
11- 1 = 10        19 – 9 = 10

- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS làm cá nhân vào bảng con
-HS nối tiếp nhau nêu KQ

-HS trả lời 

- Đọc và xác định yêu cầu bài.
+ Cả lớp làm vở ô li Toán
+ HS tự kiểm tra vở nhau
+ HS nhắc lại

-HS nghe và ghi nhớ

- Đọc và xác định yêu cầu bài.
 - HS làm theo nhóm 2
-HS báo cáo KQ
* Dự kiến câu trả lời :
15 – 6 = 9  13 – 8 = 5    14 – 6 = 8
15 -9  = 6   13 – 5 = 8    14 – 8 = 6


- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	3. Hoạt động 3: Vận dụng
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống thực tế

	* Các bước tiến hành: 
Cô giáo có 55 cái khẩu trang. Cô đã phát cho 23 bạn 
Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang? 
[image: ]
	
-HS đọc đề -phân tích đề theo nhóm 2
-HS nêu cách giải 



-HS chia sẻ trước lớp 
-HS nhận xét. 

	4. Hoạt động 4: HĐ nối tiếp.
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ 
	
- HS lắng nghe.



*Điều chỉnh sau tiết dạy:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________
Tiết 6                                                   Luyện Tiếng Việt
Nghe-viết: Phần thưởng
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nghe đọc, viết lại chính xác đoạn 2 bài: Phần thưởng. Trình bày sạch sẽ, ít mắc lỗi chính tả và ngữ pháp, đúng hình thức một bài văn.
- Làm đúng bài tập phân biết ch/ tr.
2. Phẩm chất, năng lực:
* Năng lực:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu văn trong các BT chính tả.
* Phẩm chất:  Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cận thận, có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK, bảng phụ. 
- HS: Vở tiếng việt, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Mở đầu:
*Mục tiêu: Tạo sự hứng khởi cho HS để bắt đầu tiết học.

	*Cách tiến hành:
- GV bắt nhịp cả lớp hát. Tìm bạn thân. Nhạc và lời: Phong Nhã
GV nhận xét, khen ngợi HS hát
-Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
Chính tả (nghe viết): Phần thưởng
	
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS hát tập thể bài
 - HS lắng nghe

	2.Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành
*Mục tiêu: Nghe viết lại đoạn 2 của bài Phần thưởng đúng chính tả, sạch đẹp. Trình bày đúng theo hình thức đoạn văn.

	*Cách tiến hành:
* HD HS nắm nội dung bài viết: 
- GV đọc bài 
+ Na là một học sinh như thế nào?
+ Theo em Na xứng đáng được thưởng không?
+ Khi Na được phần thưởng những ai vui mừng?
GV: Na là một cô bé tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Chúng mình nên học tập bạn Na nhé.
* GV hướng dẫn HS cách trình bày: 
+ Bài viết có mấy câu? 
+Những chữ nào viết hoa?
* Hướng dẫn HS viết chữ khó.
- GV cùng HS nêu những từ khó viết, hay viết sai.
- Gv đọc từ khó HS viết bảng con.
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
*GV đọc cho HS viết:
- GV nhắc HS: Các em cần nhớ viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Các chữ đầu dòng viết hoa lùi vào 1 ô, nhớ đọc nhẩm từng cụm từ để chép cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định 
- GV đọc cho HS viết bài.
- GV theo dõi, uốn nắn HS.
*GV chấm, chữa bài
- GV đọc toàn bài lần cuối để học sinh soát bài.
- GV chấm 5 – 7 bài.
- Nhận xét đánh giá về cách trình bày, nội dung, chữ  
	

- HS lắng nghe
- 1HS đọc bài.
- Na học chưa giỏi nhưng tốt bụng
- Xứng đáng
- Mẹ, cô giáo và các bạn



- 6 câu.
- Các chữ sau dấu chấm và tên riêng Na.

- Từ khó: lặng yên, sáng kiến...


-HS nghe viết. 





- Soát lỗi, gạch chân lỗi sai, viết lại cho đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả

	3. Hoạt động 3: Vận dụng
*Mục tiêu: Phân biệt ch/tr vận dụng hoàn thành bài tập. 

	*Cách tiến hành:
Điền vào chỗ trống ch / tr
- …..ọn mặt gửi vàng
- Đã thương thì thương cho ….ót
- …...ời nắng chóng ..ưa
- Trời mưa …..óng tối
-  Đâm ......ồi nảy lộc
- …..ở củi về rừng
- .....èo thuyền, …...èo cây; .....ăm sóc





-GV nhận xét, chốt 
	
- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS làm bài vào vở

-  HS chia sẻ bài làm của mình.
*Dự kiến KQ:
- Chọn mặt gửi vàng
- Đã thương thì thương cho chót
- Trời nắng chóng trưa
- Trời mưa chóng tối
-  Đâm chồi nảy lộc.
- Chở củi về rừng
- Chèo thuyền, trèo cây; chăm sóc
-HS đọc lại bài.

	4. Hoạt động 4: HĐ nối tiếp.
*Mục tiêu: HS nêu được nội dung bài và chuẩn bị bài sau.

	*Cách tiến hành:
- Nhận xét tuyên dương HS học tốt.
- Chọn một số vở HS viết chữ sạch đẹp không mắc lỗi chia sẻ cho cả lớp xem.
- Về nhà học bài và xem lại bài.
	
- HS lắng nghe
- HS nhận xét, đánh giá bài viết của bạn.



* Điều chỉnh dạy sau bài học:………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………


Tiết 7                                         Hoạt động ngoại khóa
   Hội vui học tập
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực: 
- Cñng cè kiÕn thøc ®· häc.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng toán học, Tiếng Việt ... để làm được các bài tập.
1.2. Phẩm chất:
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học,TV tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
2. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Máy tính; Mẫu các bài tập.  - HS: Vở viết…
3. Các hoạt động dạy - học: 
3. 1. Khởi động:
- GV cho cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết.
3.2. Hoạt động luyện tập:
 Câu 1: Chữ đầu tiên trong bảng chữ cái là chữ nào?                                  
   Đáp án: A
Câu 2: Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào? A. 98 B. 99 C. 100                                       
  Đáp án: B. 99 
Câu 3: Con cua có mấy càng?
 Đáp án: 2 
Câu 4: Ông bảo vệ trường em tên là …… 
Đáp án: Ông Đề
Câu 5: Con vật có cái vòi dài là con gì? 
Đáp án: Voi
 Câu 6: Thủ đô của nước ta là gì? A. Đà nẵng B. Hà Nội C. Hải Phòng Đáp án: B. Hà Nội
Đáp án: B
 Câu 7: Một năm bắt đầu bằng mùa nào? A. Mùa xuân B. Mùa thu C. Mùa đông 
Đáp án: A. Mùa xuân
Câu 8: 7 giờ tối còn được gọi là …. giờ?
 Đáp án: 19 giờ
 Câu 9: Em đang làm việc nhà giúp mẹ thì có bạn đến rủ đi chơi, emsẽ làmgì?
A. Em nhờ mẹ làm giúp rồi đi chơi với bạn 
B. Bỏ việc không làm nữa và đi chơi với bạn 
C. Bảo bạn đợi, làm xong việc rồi đi chơi với bạn. 
Đáp án: C
Câu 10: Đèn tín hiệu giao thông gồm mấy màu? 
A. 2 màu 
B. 3 màu 
C. 4 màu 
Đáp án: B. 3 màu
Câu 11: Trong các từ sau đây, từ nào chỉ hoạt động của học sinh?
 A. Giảng bài        B. làm bài tập         C. phơi thóc
 Đáp án: B. làmbài tập
Câu 11: Củ su hào là phần nào của cây su hào? 
Đáp án: Thân
 Câu 12: Điền tên loài chim vào chỗ chấm trong câu thành ngữ: “Nhanh như…….”
Đáp án: Cắt 
Câu 13: Mẹ của mẹ em thì em gọi là gì?
 Đáp án: Bà ngoại
 Câu 14: Trong bài hát “Cộc, cách, tùng , cheng” thì “cheng” là tiếng kêu của nhạc cụ nào?
A. Sênh                    B. Thanh la                     C. Mõ                   D. Trống
Đáp án: B. Thanh la
Câu 15: Mỗi ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?
 Đáp án: 20 bánh xe 
Câu 16: Khi vẽ lá cờ tổ quốc, em cần những màu nào? A. Xanh, đỏ B. Đỏ, vàng C, hồng, vàng 
Đáp án: B. đỏ, vàng 
Câu 17: Loài vật nào dưới đây vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước? A. Cá cảnh B. Cá voi C. ếch Đáp án: C. ếch 
Câu 18: Tháng 3 năm 2018 có bao nhiêu ngày? 
Đáp án: 31 ngày 
Câu 19: Câu nào sau đây thuộc kiểu câu “Ai là gì?” A. Chúng em là học sinh lớp 2. B. Trường của chúng em rất rộng và đẹp. C. Chim hót líu lo trên sân trường. 
Đáp án: A
Câu 20: Ăn chậm nhai kỹ có lợi gì? A. Không bị sâu răng. B. Cung cấp vitamin cho cơ thể C. Tránh bị nghẹn, hóc, thức ăn được nghiền nát tốt hơn. 
Đáp án: C
Câu 21: Từ nói nên tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ là: A. Kính yêu B. Kính cận C. Kính râmĐáp án: A.Kính yêu
Câu 22: Số liền sau số nhỏ nhất có 3 chữ số là số nào? 
Đáp án: 101 
Câu 23: Ngày 20/10 là ngày Nhà giáo Việt Nam đúng hay sai: 
Đáp án: Sai
 Câu 24: Trường em có tất cả bao nhiêu lớp? 
A. 23 lớp                             B. 26 lớp                           C. 24 lớp 
Đáp án: C. 24 lớp
3.3. Hoạt động vận dụng:
*KÕt thóc : Héi Vui häc tËp kÕt thóc trong nhÞp vç tay cña bµi: Em yêu trường em.
- Gv tuyên dương những hs tham gia học bài tốt.
- Nhận xét giờ học.
4. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
_______________________________________________________________________
Tổ phó                               TT Cẩm Giang, ngày    tháng 10 năm 2024
                                                                BGH ký duyệt
 

             

                Nguyễn Hữu Dũng





























Tiết 1                                      Hoạt động trải nghiệm 
Chủ đề 2: Em là ai?
Sau chủ đề này, HS nắm được:
-Thể hiện được sự thân thiện, vui vẻ với bạn bè và những người xung quanh. 
-Thể hiện được sở thích, tài năng của bản thân.
-Làm được một số việc tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi. 
Sinh hoạt dưới cờ:
Tham gia phát động tìm kiếm tài năng nhí
1.Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực:
- HS thực hiện nghi thức chào cờ.
- HS nắm được yêu cầu phong trào Tìm kiếm tài năng nhí và sẵn sàng tham gia.
- Định hướng cho HS chuẩn bị các hoạt động đầu tháng 10 với nội dung hướng đến bản thân. Hiểu được ý nghĩa của phong trào Tìm kiếm tài năng nhí. Trình diễn tài năng: múa, hát, đóng kịch,…
1.2. Phẩm chất;
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn. 
b. Đối với HS: Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.
3. Các hoạt động dạy và học:
		Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Phần 1. Nghi lễ 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với hoạt động sinh hoạt dưới cờ - Tích cực tham gia sinh hoạt sao nhi đồng.
b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV hướng dẫn HS ổn định hàng ngũ, ngồi ngay ngắn đúng vị trí của mình, nghe GV Tổng phụ trách phổ biến hoạt động của Sao Nhi đồng. 
Do đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng. Tổng PTĐ điều hành
- Chào cờ
- Nhận xét công tác trong tuần: Đánh giá kết quả thực hiện so với Kế hoạch đã đề ra; các ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân, tuyên dương, khen thưởng,…
- Đề ra phương hướng tuần mới
2. Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề giáo dục: Tìm kiếm tài năng nhí.   
a. Mục tiêu: HS tham phong trào Tìm kiếm tài năng nhí. 
b. Cách tiến hành: 
- HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới. 
- GV triển khai một số nội dung phát động phong trào Tìm kiếm tài năng nhí theo gợi ý:
+ Ý nghĩa của phong trào: Giúp HS tự tin thể hiện bản thân, bộc lộ và phát huy tài năng của mình. 
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
- Các lớp sẽ tổ chức và trình diễn tài năng của các bạn trong lớp vào tiết Sinh hoạt lớp trong tuần. 
+ Nội dung trình diễn tài năng: hát, múa, đóng kịch, nhảy,...có thể biểu diễn theo cá nhân hoặc nhóm. 
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Nêu cảm xúc về buổi chào cờ: trình diễn tài năng
	









- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 
- HS lắng nghe để thực hiện. 








- HS nêu tài năng



- HS ý nghĩa của việc tìm kiếm tài năng.


- HS biểu diễn tài năng



HS nêu cảm xúc


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________








Sáng: Tiết 1                       Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2023
                                                            Luyện Toán 
Luyện tập phép trừ có nhớ trong phạm vi 20
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực 
- Nêu tên gọi các thành phần và kết quả của phép tính cộng, trừ. Biết đổi các số đo độ dài từ dm sang cm và ngược lại.
- Nắm được khi thực hiện tính ta tính cộng trừ các số và khi viết kết quả viết kèm theo đơn vị đo độ dài bên phải kết quả phép tính.
-Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về Số hạng, tổng, số bị trừ, số trừ, hiệu đã học vào trò chơi Lập tổng, hiệu.
- Thông qua việc luyện tập chung các kiến thức nêu trên, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
1.2. Phẩm chất:  Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học
1. GV: Máy tính, hệ thống bài tập.
2. HS: SHS, vở ghi, bộ đồ dùng.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động 1:  Khởi động.
*Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối vào bài mới.

	* Các bước tiến hành: 
- GV cho HS chơi trò chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các số liền trước, số liền sau bất kì. 
- GV kết hợp giới thiệu bài.
	
- HS chơi trò chơi


- HS lắng nghe

	3.2. Hoạt động  Luyện tập, thực hành.
*Mục tiêu:HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành các bài tập.

	Bài 1: Nêu tên thành phần trong các phép tính sau :     
a, 13 + 42 = 55
b, 44 + 35 = 79
c, 38 – 6 = 32
d, 90 – 20 = 70 
- Chốt: Trong phép tính cộng có các thành phần nào?Trong phép tính trừ có các thành phần nào?
	
- 1HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở. Trả lời kết quả hỏi – đáp theo nhóm đôi.


- HSTL.

	Bài 2: Số?
3dm = …cm                 30 cm = …dm
8dm = …cm                 7dm = …cm
50cm =…dm                 5dm =…cm
-GV chốt: Biết đổi các số đo độ dài từ dm sang cm và ngược lại.
Bài 3: Tính
14 -  6  =                             11 - 5 =
13 - 7 =                               15  -  8=
12 - 7 =                               13 - 4 =
- Mời HS đọc yêu cầu bài, cho HS làm vở, chữa bài, chốt phép trừ có nhớ trong phạm vi 20.
Bài 4: Trong vườn nhà An có 15 quả mít, đã bán đi 7 quả mít. Hỏi vườn nhà An còn lại bao nhiêu quả mít?
- Mời HS đọc to đề bài.
- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp.
- GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.
	
- 1HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng làm. Chữa bài. HS đọc kết quả và nêu cách làm.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS làm bài vở, 1 HS chữa bảng lớp






- HS đọc bài toán và xác định yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
- HS khác nhận xét, bổ sung.


	3.3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.
*Mục tiêu:Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về thành phần của phép cộng và phép trừ để tham gia chơi.

	*Các bước tiến hành: 
- Tổ chức trò chơi “Thực hành lập tổng, hiệu”
Mỗi nhóm được phát các thẻ số. 
- GV nêu luật chơi: GV nêu tổng là 1 số bất kì. Các nhóm trải nghiệm trên bộ đồ dùng tìm và giơ thẻ (4 HS). Nhóm nào có KQ đúng và nhiều thì thắng cuộc
- Nhận xét, tuyên dương.
	


- Lắng nghe.

- Hoạt động nhóm 4
- Học sinh tham gia trò chơi.


	3.4.Hoạt động 4: HĐ nối tiếp:
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.

	* Cách tiến hành:
- Bài học hôm nay, em học được điều gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- HSTL
-  Hs theo dõi, lắng nghe


4.Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy(nếu có):
……………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________
Tiết 2                                                      Tiếng Việt
Luyện nói và nghe: Nói lời chào, lời chia tay. Giới thiệu về trường em
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- NL giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học. Năng lực ngôn ngữ:
- Rèn kĩ năng nói: Biết đặt mình vào các tình huống để nói lời phù hợp. Biết phối hợp lời nói với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.
- Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kế. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
1.2. Phẩm chất;
- Chăm chỉ (ham học hỏi), tự tin, biết nhận lỗi khi mắc sai lầm.
2. Đồ dùng dạy học:
- Đối với giáo viên:  Máy tính, máy chiếu.
- Đối với học sinh: SGK.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ thực hành trao đổi dựa vào các tình huống. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào trao đổi tốt nhất.
3.2.Hình thành kiến thức mới. Thực hành trao đổi
2.1. HĐ 1: Nói lời trong các tình huống (BT 1)
Mục tiêu: HS biết đặt mình vào các tình huống, nói lời phù hợp.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và các gợi ý.










- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, hoàn thành BT.
- GV gọi lần lượt các cặp HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.






- GV nhận xét.
2.2. HĐ 2: Giới thiệu về ngôi trường của mình
Mục tiêu: Biết giới thiệu về ngôi trường.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 HS đọc to YC và gợi ý của BT 2.
- GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp, hoàn thành BT.
- GV gọi một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.



- GV nhận xét.
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:
- Viết một vài câu nói về ngôi trường của em
- Chữa bài, nhận xét.
	



- HS lắng nghe.




- 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và các gợi ý:
Nói lời của em trong các tình huống sau:
a) Trước khi đi học, bố mẹ nhắc em hôm nay ở lớp cần mạnh dạn phát biểu ý kiến. Em chào và hứa với bố mẹ điều gì?
b) Em hứa mang cho bạn mượn quyển sách. Khi gặp bạn, em sẽ chào và nói gì với bạn:
- Nếu em có mang quyển sách đó cho bạn mượn?
- Nếu em quên mang quyển sách đó cho bạn mượn?
- HS làm việc nhóm đôi, hoàn thành BT.
- Lần lượt các cặp HS trình bày trước lớp, cả lớp lắng nghe, nhận xét. VD:
a) Hôm nay ở lớp con sẽ mạnh dạn phát biểu ý kiến. Con chào bố mẹ con đi học.
b)Tớ mang cho cậu mượn quyển sách này!
Tớ quên mất, xin lỗi cậu nhé. Mai tớ sẽ đem cho cậu mượn.
- HS lắng nghe.


- 1 HS đọc to YC và gợi ý của B- HS hoạt động theo cặp, hoàn thành BT.
- Một số HS trình bày trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét. VD:
Chào cậu đã đến thăm trường tớ! Đây là trường Tiểu học Ban Mai. Tớ rất thích phòng thể thao của trường. Ở đấy, hàng ngày, cứ đến giờ ra chơi là chúng tớ lại vào đó để chơi đá cầu, nhảy dây, đánh bóng bàn. Đi học mà như đi chơi. Vui lắm. Để tớ dẫn cậu đến phòng thể thao nhé!
- HS lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
__________________________________________
Tiết 3                                                       Tiếng Việt 
Bài viết 2: Luyện tập viết tên riêng – nội quy
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ: Biết viết đúng chính tả những tên riêng. Biết viết ra nguyện vọng và đề nghị. 
1.2. Phẩm chất;
- Biết thể hiện nguyện vọng và đề nghị của bản thân chân thành, tôn trọng người khác.
2.Đồ dùng dạy học
- SGK,VBT.
3.Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên 
3.1.Hoạt động mở đầu 
-GV yêu cầu học sinh giới thiệu tên của mình, của bạn.
-Khi viết tên mình, tên bạn các em sẽ viết như thế nào?
-GV: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ làm BT viết tên riêng. Các em còn được phát biểu ý kiến của mình bổ sung cho bản nội quy của nhà trường.
-Gv viết đầu bài
	Hoạt động của học sinh

-Học sinh giới thiệu tên mình, tên bạn
- Học sinh trả lời

- Học sinh lắng nghe
- Học sinh nhắc lại đầu bài

	3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hướng dẫn HS làm BT
a. HĐ 1:Luyện tập làm bài tập 1:
-GV mời học sinh đọc YC của BT 1 và các ý a, b.
-GV phân tích M đúng: Mai học ở Trường Tiểu học Quang Trung, quận Sơn Trà.
+ Vì sao Mai phải viết hoa? 
+ Vì sao Quang Trung, Sơn Trà phải viết hoa?
- GV có thể nói thêm: Từ quận không viết hoa vì quận là tên chung).
+ Vì sao Trường Tiểu học thì Trường và Tiểu phải viết hoa?

-GV hướng dẫn HS làm bài vào VBT, phát biểu ý kiến. GV giúp đỡ học sinh chậm
-GV mời HS trình bày
-GV và cả lớp nhận xét. Chốt đáp án: 
+ Dòng a viết hoa sai chính tả ở những chỗ sau: Kim liên phải viết hoa cả 2 chữ Kim Liên / quận Đống đa phải viết hoa cả 2 chữ Đống Đa.
+ Dòng b viết hoa sai chính tả ở những chỗ sau: Vĩnh xuân phải viết hoa cả 2 chữ Vĩnh Xuân / huyện trà Ôn phải viết hoa cả 2 chữ Trà Ôn. Cụm từ đó phải sửa lại cho đúng là huyện Trà Ôn.
-GV hướng dẫn học sinh sửa lại bài trong VBT
-GV nhắc HS cần ghi nhớ quy tắc viết hoa tên riêng để viết hoa tên riêng đúng chính tả.
	


Học sinh nêu yêu cầu BT1
-Học sinh lắng nghe

+Vì Mai là tên riêng của người
+Vì Quang Trung, Sơn Trà là tên riêng của địa phương
-Học sinh lắng nghe

+Theo quy tắc chính tả, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng. Tên Trường Tiểu học Quang Trung có 3 bộ phận tạo thành là Trường / Tiểu học / Quang Trung. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận này đều phải viết hoa. Quang Trung là tên riêng nên phải viết hoa).
-Học sinh làm vào VBT
-Học sinh trình bày
-Học sinh lắng nghe
-Học sinh sửa lại VBT
-Học sinh lắng nghe

	3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
c.Hoạt động 3: Luyện tập
BT2: Đọc Nội quy học sinh, viết đề nghị
a)Đọc Nội quy học sinh và trao đôi cùng thầy cô:
-GV đọc mẫu bản Nội quy học sinh, đọc chậm, giọng rõ ràng, rành rẽ. 
Giải nghĩa từ nội quy: những quy định để bảo đảm trật tự trong trường học, cơ
 quan hoặc nơi công cộng.
-Gọi HS đọc lại bản Nội quy học sinh. 
- GV mời 1 học sinh đọc trước lớp YC viết bổ sung nội quy
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bản Nội quy học sinh, suy nghĩ cần bổ sung điều gì vào bản Nội quy học sinh trên cho phù hợp với đặc điểm của trường mình.
-GV hướng dẫn học sinh nêu kết quả:
- Bản Nội quy học sình có mấy điều?



- Ai cần thực hiện nội quy trên? 
+ GV: Giả sử thầy (cô) hiệu trưởng hỏi nguyện vọng của HS, em sẽ đề nghị bổ sung thêm điều gì trong bản nội quy trên?
b) Viết đề nghị bổ sung vào bản Nội quy học sinh
-GV hướng dẫn HS viết đề nghị vào vở hoặc VBT
-GV mời học sinh đọc tiếp nối đề nghị của mình
-GV và các bạn nhận xét
	

-Học sinh lắng nghe
-Học sinh đọc bảng nội quy

- HS đọc 
-Học sinh đọc yêu cầu

-Học sinh đọc thầm nội quy, suy nghĩ bổ sung vào bản nội quy
+Nội quy học sinh có 4 điều, quy định về Học tập, ứng xử, Trang phục, Vệ sinh
-HS chậm nhắc lại 4 điều trên
+HS cần thực hiện nội quy trên
-HSNK có thể trả lời khác nhau

-Học sinh viết đề nghị

-Học sinh nối tiếp đọc đề nghị
-Học sinh nhận xét bạn

	3.4.Hoạt động vận dụng – trải nghiệm :
+Hôm nay chúng ta học bài gì?
+Em hãy nêu một số đề nghị em muốn đối với nội quy học sinh
+ Muốn thực hiện tốt các nội quy trên thì em phải làm gì?
-GV nhận xét, tuyên dương
-GV nhắc học sinh chuẩn bị cho tiết học sau
	

-Học sinh trả lời



-Học sinh lắng nghe


4.Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________

An toàn giao thông
Bài 3: Lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực:
-Biết những quy định an toàn khi ngồi trên xe đạp , xe máy.
-Biết sự cần thiết của các thiết bị an toàn đơn giản (mũ bảo hiểm..).
-Thực hiện đúng trình tự khi ngồi hoặc lên xuống trên xe đạp , xe máy.
-HS thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân không Có thói quen đội mũ bảo hiểm, quan sát các loại xe trước khi xuống xe, biết bám chắc người ngồi đằng trước.
1.2. Phẩm chất: Giáo dục HS thực hiện đúng khi tham gia giao thông.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Các tranh ảnh trong sách Tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2.
- Học sinh:Vở, bút.
3. Các hoạt động dạy - học:
	3.1.HĐ mở đầu: 
*Mục tiêu: Gợi mở nội dung bài học.
Kích thích hứng thú học tập ở HS vào bài học.
*Cách tiến hành:
- Tham gia trò chơi “Xe đạp-xe máy”
-GV nhận xét.
- Giới thiệu bài mới: Dẫn dắt từ trò chơi giới thiệu bài học Lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn- Ghi đề.
3.2. HĐ khám phá: 
*Mục tiêu: HS hiểu ý được sự cần thiết của đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ghi nhớ trình tự quy tắc an toàn khi ngồi trên xe đạp, xe máy.
*Cách tiến hành:
Hoạt động 1:Tìm hiểu cách lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn
*Mục tiêu: HS hiểu được cách lên , xuống xe đạp, xe máy an toàn.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát tranh trang 12 thảo luận, chia sẻ trong nhóm và đại diện nhóm trình bày:
+ Mô tả lại các bước lên, xuống xe đạp, xe máy?
Các bước lên xe:
+Yêu cầu HS nhận xét.
+GV chốt nội dung các bước lên xe: 
Các bước xuống xe:
- B1: Quan sát xung quanh, hai tay bám chắc vào hông người điều khiển, nhấc chân phải về sau, đưa về phía bên trái xe.
- B2: Chân phải đặt xuống đất.
- B3: Chân trái đặt xuống đất, đứng song song với chân phải.
+Yêu cầu HS nhận xét.
+GV chốt nội dung các bước xuống xe: 
-GV chốt nội dung hđ 1: 
+Chỉ lên, xuống xe khi xe đã dừng hẳn ở vị trí an toàn (vỉa hè, lề đường,…)
+Quan sát kĩ xung quanh trước khi lên, xuống xe.
+Có thể nhờ người lớn giúp đỡ lên, xuống xe.
+Báo hiệu cho người điều khiển có thể di chuyển khi các em đã ngồi vững vàng, ngày ngắn.
  Hoạt động 2:Tìm hiểu một số tình huống lên, xuống xe đạp, xe máy không an toàn .
*Mục tiêu: HS biết và tránh được các tình huống lên , xuống xe đạp, xe máy không an toàn.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát H1, 2 trang 13 nhận xét cách lên xe của bạn nhỏ ở 2 hình.
- Cho HS quan sát hình 1, 2 trang 14 và trả lời câu hỏi:
- Yêu cầu HS nhận xét. GV chốt.



3.3. HĐ thực hành- luyện tập
*Mục tiêu:Nhận biết và  xử lí các tình huống lên , xuống xe đạp, xe máy an toàn.
*Cách tiến hành:
*Thực hành lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn:
*Xử lí tình huống:
- Mời 2 HS đóng vai và xử lí tình huống 1.
- HS nhận xét.
- GV chốt: Nếu em là Bông thì em sẽ bảo mẹ tìm cho em mũ bảo hiểm rồi mới lên xe.
- Mời 2 HS đóng vai và xử lí tình huống 2.
- HS nhận xét.
- GV chốt: Nếu em là Bi em sẽ chờ ô tô đi rồi mới xuống xe như các bước đã hướng dẫn
3.4. HĐ vận dụng- trải nghiệm
*Mục tiêu: Thực hiện và chia sẻ với người khác các bước lên xe và các bước xuống xe.
*Cách tiến hành:
- Cho HS tham gia trò chơi “Nào mình cùng lên xe”.
- GV  chia lớp thành 2 đội lên ghép các bước lên xe và các bước xuống xe.
-Nhận xét kết quả.
* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng
- Biết thực hiện các bước lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn..
  Tốt              Đạt                   Cần cố gắng
- Tránh thực hiện những tình huống lên, xuống xe đạp, xe máy không an toàn.
     Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
KL: -GV mời HS nhắc lại nội dung bài học.
- GV nhận xét chung giờ học và HS chuẩn bị bài sau: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.
	




- HS chơi trò chơi.

- HS lắng nghe.






- HS thảo  luận, chia sẻ trong nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.



- B1: Đứng ở phía bên trái của xe, quan sát an toàn, chân trái để lên giá để chân.
- B2: Hai tay ôm vào hông người điều khiển, vòng chân phải sang bên kia để lên giá để chân.
- B3: Ngồi vững vàng trên xe, hai tay ôm hông người điều khiển.
- HS chú ý lắng nghe.








- HS chú ý lắng nghe.










- HS quan sát tranh và nhận xét.

- Cả 2 hình bạn nhỏ lên xe chưa đúng theo các bước đã hướng dẫn. 
- HS quan sát tranh và nhận xét.
- Cả 2 hình bạn nhỏ xuống xe chưa đúng theo các bước đã hướng dẫn. 
- HS nhận xét. HS lắng nghe.







- 2 HS đóng vai: Mẹ và Bông.

-2-3 HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- 2 HS đóng vai Bố và Bi.
- 2-3 HS nhận xét.
-HS lắng nghe.





- HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV.

- HS lắng nghe.

- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.




- HS nhắc lại.

- HS lắng nghe.


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________________________________
Chiều:                                         Do đ.c Phạm Thị Lý soạn dạy
______________________________________________________________________

Sáng:                           Thứ  sáu ngày 6 tháng  10 năm 2023























Tiết 1                                                   Luyện chữ
Bài 8: Chữ hoa C
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực 
- Viết đúng chữ cái C viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết đúng bài ứng dụng “Cơn mưa chiều”cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.
Cơ mưa chiều
                                                   Cơn mưa chiều vội vã
Cỏ cây đứng lặng hiên nhà im thinh
      Móng tay cong cớn cựa mình
Thủy tiên thẽ thọt lời tình thoảng ru
                                                   Êm em tiếng gọi mùa thu
         Trăng non liềm khuyết đồng xu em cười...
 * Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của câu, từ trong bài viết.
1.2. Phẩm chất: 
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.
2. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Máy tính, video hướng dẫn viết chữ C.Mẫu chữ cái C viết hoa đặt trong khung chữ.
2. Học sinh: Vở luyện chữ, bảng con
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1.Hoạt động Khởi động
* Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

	* Cách tiến hành:
- GV nêu mục đích và yêu cầu của bài học (như trong phần Mục tiêu yêu cầu cần đạt).
	
- HS lắng nghe.


	3.2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
* Mục tiêu: Viết đúng chữ cái C viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết từ: Cơn, Cỏ, đứng 
lặng, liềm khuyết,... trong bài: Cơn mưa chiều cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

	* Cách tiến hành:
+ Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ C hoa gồm mấy nét, cao mấy li?. 
- GV chốt –YC HS nêu lại cách viết chữ hoa C?
+ GV hướng dẫn HS cách viết:
- GV viết mẫu chữ C hoa cỡ nhỏ (2,5 dòng kẻ li); kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.
-Cho HS viết bảng con.
	

- Chữ C hoa gồm 1 nét, cao 5 li.
-HS nêu

- HS lắng nghe.

HS quan sát
-HS luyện viết

	+ Hướng dẫn HS viết từ, câu ứng dụng
-Cho HS đọc bài: Cơn mưa chiều.
- GV cho HS đọc từ, câu ứng dụng bài: Cơn mưa chiều: Viết từ: Cơn, Cỏ, đứng,lặng, liềm khuyết,... trong bài: Cơn mưa chiều cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
+ Độ cao của các chữ cái trong từ, câu ứng dụng.
GV mời 1 - 2 HS trả lời câu hỏi, sau đó chốt đáp án.
+ Cách đặt dấu thanh: 
- GV yêu cầu HS viết từ ứng dụng: Cơn, Cỏ, đứng,lặng, liềm khuyết,...
- Cho HS viết bài, theo dõi nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút,...
- GV đánh giá nhanh 5 – 7 bài.
 Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
	
- HS đọc câu ứng dụng.

 -HS quan sát.

- HS quan sát và trả lời.
-HS luyện viết bảng con.
- HS lưu ý.

- HS viết câu ứng dụng vào vở.
- HS lắng nghe.

	3.3. Hoạt động vân dụng.
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.

	*Cách tiến hành:
- GV cho HS nêu quy trình viết chữ hoa C
- GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài sau. 
	
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



4. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................... _______________________________________________________________________













An toàn giao thông
Bài 5: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực:
- Nhận biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm. Biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
 - Nhận biết được người đội mũ bảo hiểm đúng cách và chưa đúng.
 1.2. Phẩm chất;
- Có trách nhiệm với bản thân và người thân. Thực hiện đúng ATGT
2. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên:Tranh ảnh, mũ bảo hiểm.
b. Học sinh:Vở, bút.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối
*Mục tiêu: Gợi mở nội dung bài học.
Kích thích hứng thú học tập ở HS vào bài học.
*Cách tiến hành:
	Hoạt động của HS

	-  Giới thiệu một số loại mũ bảo hiểm thông dụng qua vật thật: mũ bảo hiểm nửa đầu, mũ bảo hiểm ba phần tư đầu, mũ bảo hiểm trùm kín đầu
3.2. Hoạt động hình thành khám phákiến thức mới. 
*Mục tiêu: HS biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm.Biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn.Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
*Cách tiến hành:
	- HS quan sát



	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số bộ phận của mũ bảo hiểm
*Mục tiêu: HS biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát mũ bảo hiểm
+ Kể tên những bộ phận cơ bản của mũ bảo hiểm
+ Nêu tác dụng của từng bộ phận
Cho HS thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Nêu những nơi vui chơi an toàn?
Cho HS thảo luận nhóm
Đại diện các nhóm trình bày
- Kể thêm một số bộ phận khác của mũ bảo hiểm?
* GV chốt nội dung ở HĐ 1
Hoạt động 2: Tìm hiểu mũ bảo hiểm đạt chuẩn
*Mục tiêu: HS biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
*Cách tiến hành:
Cho HS quan sát mũ bảo hiểm 
Chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn
HS hoạt động cá nhân và trình bày
GV chốt nội dung
+ Mũ đạt tiêu chuẩn phải có tem hợp quy cách CR(QCVN)
+ Màu sắc, hình dáng, các đường nét trên mũ được làm cẩn thận.
+ Khi đội mũ đạt chuẩn, em sẽ có cảm giác chắc chắn và thoải mái
Hoạt động 3:Đội mũ bảo hiểm đúng cách
*Mục tiêu: HS biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát tranh và đọc các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách
- So sánh với cách em thường làm khi đội mũ bảo hiểm
3. HĐ thực hành
*Mục tiêu: Nhận biết và cách xử lí khi đội mũ bảo hiểm chưa đúng cách.
*Cách tiến hành:
	




- HS Quan sát

- HS thảo luận nhóm
+ Mũ bảo hiểm gồm: vỏ cứng: bảo vệ mưa nắng, va chạm mạnh…xốp bảo vệ: êm đầu, và bảo về đầu khi va chạm
+ quai đeo: giữ mũ không rơi khi đang đi 
+ lớp vải lót trong mũ: giữ sạch xốp
HS nêu cá nhân









- HS nêu



- HS Quan sát và đọc cá nhân
- 2 – 3 HS đọc to
- HS nêu cá nhân.


	Cho HS quan sát tranh 1-4/ tr 23 và chỉ ra  những người đội mũ bảo hiểm chưa đúng cách
HS hoạt động cá nhân và nêu
Cho HS nhận xét
-  Thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách
4. HĐ vận dụng- trải nghiệm
*Mục tiêu: Thực hiện và chia sẻ với người khác mũ bảo hiểm và cách đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
*Cách tiến hành:
	- HS Quan sát và nêu hình 2



3 HS lên thực hành
Lớp quan sát nhận xét

	- Cùng bạn nhận xét về mũ bảo hiểm
Cho mỗi nhóm quan sát 1 mũ bảo hiểm và nhận xét
* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng
- Nhận biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm
  Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
- Biết cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
Thực hiện độ mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
- Nhận xét tiết học.
	
- HS thảo luận trình bày

- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................... _______________________________________________________________________
Tiết 3                                                Giáo dục thể chất
(Do GV chuyên soạn giảng)
___________________________________________________________________
Tổ trưởng                               TT Cẩm Giang, ngày   tháng 10 năm 2022
                                                                BGH ký duyệt



                                                                     Nguyễn Thị Thanh Nga





                                                                     





Tiết 3                                                 Luyện chữ
Bài 5: Chữ hoa D
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực 
* Năng lực ngôn ngữ
- Viết đúng chữ cái D viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết đúng bài ứng dụng “Bàn tay cô giáo”cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.
Bàn tay cô giáo
                                                          Hai bàn tay cô
Dạy em múa dẻo
                                                          Hai bàn tay cô
 Dạy em đan khéo
                                                          Cô dắt em đi
    Trên đường tới lớp..
 * Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của câu, từ trong bài viết.
1.2. Phẩm chất: 
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.
2. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Máy tính, video hướng dẫn viết chữ D. Mẫu chữ cái D viết hoa đặt trong khung chữ.
2. Học sinh: Vở luyện chữ, bảng con
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1.Hoạt động Khởi động
* Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

	* Cách tiến hành:
- GV nêu mục đích và yêu cầu của bài học (như trong phần Mục tiêu yêu cầu cần đạt).
	
- HS lắng nghe.


	3.2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
* Mục tiêu: Viết đúng chữ cái D viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết từ: Bàn, Dạy, múa dẻo, đan khéo... trong bài: Bàn tay cô giáo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

	* Cách tiến hành:
+ Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ D hoa gồm mấy nét, cao mấy li?. 
- GV chốt –YC HS nêu lại cách viết chữ hoa D?
+ GV hướng dẫn HS cách viết:
- GV viết mẫu chữ D hoa cỡ nhỏ (2,5 dòng kẻ li); kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.
-Cho HS viết bảng con.
	

- Chữ C hoa gồm 1 nét, cao 5 li.
-HS nêu

- HS lắng nghe.

HS quan sát
-HS luyện viết

	+ Hướng dẫn HS viết từ, câu ứng dụng
-Cho HS đọc bài: Bàn tay cô giáo.
- GV cho HS đọc từ, câu ứng dụng bài: Bàn tay cô giáo. Viết từ: Bàn, Dạy, múa dẻo, đan khéo... trong bài: Bàn tay cô giáo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
+ Độ cao của các chữ cái trong từ, câu ứng dụng.
GV mời 1 - 2 HS trả lời câu hỏi, sau đó chốt đáp án.
+ Cách đặt dấu thanh: 
- GV yêu cầu HS viết từ ứng dụng: Bàn, Dạy, múa dẻo, đan khéo...
- Cho HS viết bài, theo dõi nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút,...
- GV đánh giá nhanh 5 – 7 bài.
 Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
	
- HS đọc câu ứng dụng.

 -HS quan sát.

- HS quan sát và trả lời.
-HS luyện viết bảng con.
- HS lưu ý.

- HS viết câu ứng dụng vào vở.
- HS lắng nghe.

	3.3. Hoạt động vân dụng.
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.

	*Cách tiến hành:
- GV cho HS nêu quy trình viết chữ hoa D
- GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài sau. 
	

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



4. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.____________________________________________________________________________________ 





















Ôn tập về từ chỉ sự vật. 
1. Yêu cầu cần đạt: 
1.1.Năng lực : 
-Nhận biết các từ ngữ chỉ người, vât, con vật, thời gian.
- Năng lực hợp tác làm việc nhóm.
1.2. Phẩm chất
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, ham học
2. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở viết, SHS. 
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động Khởi động 
* Mục tiêu:Kết nối nội dung ôn tập.

	*Cách tiến hành: 
-Từ chỉ sự vật gồm những từ chỉ gì? Lấy ví dụ.


-Đăt câu kể: Ai là gì? 
-Câu kể: Ai là gì? Dùng để làm gì? 
	
-Từ chỉ sự vật gồm từ chỉ người, chỉ con vật, vật và từ chỉ thời gian.
Công an, cá, cái bút, hôm nay. 
Lan là học sinh. 
Câu kể: Ai là gì? dùng để giới thiệu. 

	2.2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
* Mục tiêu:Ôn lại kiến thức về từ chỉ sự vật và xếp đúng nhóm.

	*Cách tiến hành
Bài 1: Xếp các từ sau vào nhóm từ sau cho thích hợp:  bạn, nồi, bố, quần áo, cặp sách, máy bay, cá, cô giáo, lạc đà, sáng, ngày mai.
-Từ chỉ người : ……….
-Từ chỉ vật: ………….
-Từ con vật: ………….
-Từ chỉ thời gian: ………….



-GV chốt kết quả. 
-Vì sao xếp quần áo vào nhóm từ chỉ sự vật? Vì sao xếp ngày mai vào nhóm từ chỉ sự vật?
-Đặt một câu với từ lạc đà. 
-Từ chỉ sự vật gồm những nhóm từ nào? 
Bài 2:Gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật có trong khổ thơ sau:
   Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
  Hôm nay mẹ lên nương
   Một mình em đến lớp…
-GV chốt từ chỉ sự vật.

 (
Lan
)Bài 3: Nối từ ngữ tạo thành các câu thích hợp. (
Chú Hùng 
) (
là chiến sĩ hải quân
. .
quân. 
) (
là học sinh lớp 2. 
) (
là bạn của bác nông dân.
) (
là bạn của học
 sinh.
) (
Con trâu
) (
Sách bút
)
-Từ nào là từ chỉ người? vật  ?con vật? 

-GV chốt dùng từ đặt câu. 
	
-HS đọc nội dung bài 
-HS nêu yêu cầu của bài.
-HS làm việc cá nhân vào vở.
-HS chia sẻ nội dung bài
*Dự kiến câu trả lời: 
-Từ chỉ sự vật:bạn, bố, cô giáo
-Từ chỉ vật: quần áo, cặp sách, nồi, máy bay.
-Từ chỉ con vật: lạc đà, cá
-Từ chỉ thời gian: ngày mai, sáng

-HS trả lời.

-HS đặt câu. 
-HS trả lời. 
-HS đọc nội dung bài 
-HS nêu yêu cầu của bài.
-HS làm việc nhóm bàn.
-HS chia sẻ nội dung bài
*Dự kiến câu trả lời: 
-Từ chỉ sự vật: hôm qua, em, mẹ, tay, hôm nay, nương, lớp.
-HS nghe

-HS đọc nội dung bài 
-HS nêu yêu cầu của bài.
-HS làm việc cá nhân vào vở.
-HS chia sẻ nội dung bài
*Dự kiến câu trả lời: 
-Lan là học sinh lớp 2.
-Sách bút là bạn của học sinh. 
-Con trâu là bạn của bác nông dân.
-Chú Hùng là chiến sĩ hải quân. 

	3.3. Hoạt động HĐ vận dụng 
* Mục tiêu:Vận dụng kiến thức vừa học viết đoạn văn viết về bản thân 4- 5 câu.

	*Cách tiến hành: 
Bài 4: Em hãy viết 2 đến 4 câu giới thiệu về bản thân mình.( Có dùng từ chỉ sự vật)
- GV quan sát giúp đỡ HS 
- Tổ chức cho HS chia sẻ nội dung bài viết. (theo tiêu chí: Nội dung, hình thức, cách trình bày…) 
	
HS đọc nội dung bài 
-HS nêu yêu cầu của bài.
-HS làm việc cá nhân vào vở.
-HS chia sẻ bài viết

	HĐ nối tiếp
-Tiết học ôn tập lại những kiến thức nào? 
-Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	
-HS trả lời
-HS nghe


4.Điều chỉnh sau bài học:
……………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________

TIẾNG VIỆT*
Ôn luyện viết tên riêng theo thứ tự trong bảng chữ cái
I. Yêu cầu cần đạt: 
1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố về cách viết tên riêng theo thứ tự trong bảng chữ cái.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ: 
+ Nhận biết tên chung, tên riêng.
+ Củng cố kĩ năng sắp xếp tên người (đầy đủ họ, tên) theo TT trong bảng chữ cái, chuẩn bị cho bài lập DSHS.
3. Phẩm chất:  Rèn cho học sinh tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học:  
1. Giáo viên :Máy tính,  bài tập, ti vi
2. Học sinh: Vở viết
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Hoạt động 1: Khởi động
* Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

	*Cách tiến hành: 
- Bài học hôm nay ôn tập cho các em biết đọc một bản DSHS, biết xếp tên các bạn ở tổ theo thứ tự bảng chữ cái để chuẩn bị lập 1 DSHS đơn giản của tổ.
- GV đưa tên bài học lên bảng.
	-HS lắng nghe

	2. Hoạt động 2: Thực hành, luyện tập.
*Mục tiêu: Củng cố về cách viết tên chung , tên riêng và biết viết tên riêng  theo thứ tự trong bảng chữ cái.

	*Cách tiến hành: 
Bài 1: Sắp xếp các chữ cái dưới đây theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái: 
[image: ]

-GV chốt 
Bài 2: Đố em hai bạn nào cần đổi chỗ để tên của tất cả các bạn đúng bảng chữ cái.  
[image: ]

-Vì sao em đổi Hạnh và Mai? 
-Cho HS nhắc lại bảng chữ cái. 
	
-HS đọc đề bài
- HS làm việc cá nhân.
-HS chia sẻ trước lớp.
*Dự kiến KQ: 
a- ă-  â- b – c – d.
-HS đọc lại
- HS lắng nghe.
-HS giải thích 

-HS đọc đề bài
- HS làm việc cá nhân.
-HS chia sẻ trước lớp






- HS lắng nghe, ghi nhớ nội dung

	Bài 3: Viết lại tên các bạn dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái. 
[image: ]
-Khi viết tên riêng em cần viết như thế nào? 
	

- HS đọc và xác định yêu cầu.
-HS làm vào vở
-HS chữa bảng lớp 
*Dự kiến KQ: 
1.An     2. Bình    3 Giang  4. Hà 
 5. Kiên
- HS chữa bài, nhận xét.
- HS nêu : Viết hoa

	3. Hoạt động 3: HĐ vận dụng
*Mục tiêu: HS vận dụng vào thực tế cuộc sống. 

	Bài 4: Viết họ, tên các  thành viên trong gia đình em ( 5 người)
- GV nêu YC của BT, nhắc HS viết đầy đủ họ tên, tên 5 bạn trong tổ, xếp tên theo đúng TT trong bảng chữ cái.
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.
- GV chấm và chữa một số bài của HS.
- GV nhận xét chung.
	- HS đọc và xác định yêu cầu.
-HS làm vào vở
-HS chữa bảng lớp 


	4. Hoạt động 4: HĐ nối tiếp
*Mục tiêu: HS nêu được nội dung bài và chuẩn bị bài sau

	*Cách tiến hành: 
- Nêu nội dung bài học 
-GV dặn dò chuẩn bị bài sau.
-Nhận xét tiết học. 
	
-HS nêu nội dung bài 
-HS lắng nghe



* Điều chỉnh sau tiết dạy: …………………………………………………………
…......................................................................................................................................








Tiết 2	         Đạo đức 
                                        Bài 3: Yêu quý bạn bè.
1. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, em sẽ:
1.1. Năng lực:
- Nêu được một số biểu hiện yêu quý bạn bè
- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè
- Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn.
- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
1.2. Phẩm chất;
- Hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với giáo viên:
- SGK, SGV, Vở bài tập đạo đức 2
- Câu chuyện, bài hát, trò chơi gắn với bài học “Yêu quý bạn bè”.
- Bộ tranh về lòng nhân ái theo thông tư 43/2020/TT-BGDĐT
- Máy tính, máy chiếu….(nếu có)
b. Đối với học sinh:
- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
	3. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động – Kết nối:
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
Cách tiến hành:
- GV cho HS chơi trò chơi “Đoán xem ai?”
- GV hướng dẫn thể lệ trò chơi: GV mời một bạn lên bảng, bạn ấy sẽ tả đặc điểm, ngoại hình, tính cách của một bạn bất kì trong lớp, cả lớp cùng đoán tên bạn ấy.
- Sau khi chơi trò chơi, GV dẫn dắt: Trò chơi vừa rồi các em có thấy mình hiểu thêm về nhiều bạn trong lớp hơn hay không? Như các em đã biết, đến trường ngoài học tập, chúng ta còn có thêm những người bạn mới. Bạn cùng ta học tập, bạn cùng ta vui chơi, bạn cùng ta cố gắng rèn luyện… Như vậy, chúng ta phải yêu quý bạn bè của mình đúng không. Và đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay, bài 3: Yêu quý bạn bè.
3.2: Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 1: Kể về người bạn mà em yêu quý
Mục tiêu: Thông qua hoạt động kể, HS mạnh dạn nêu lên người bạn yêu quý của mình.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS kể về người bạn mà em yêu quý.
- GV khuyến khích HS đứng lên chia sẻ, cả lớp cổ vũ, động viên.
- GV nhận xét quá trình chia sẻ của HS, khen ngợi những HS đã mạnh dạn chia sẻ.
GVKL: Chúng ta ai cũng có bạn thân. Có bạn cùng học, cùng chơi sẽ vui hơn các em ạ. Bởi vậy chúng ta cần phải trân trọng tình bạn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu lời nói, hành động thể hiện sự yêu quý bạn bè
Mục tiêu: HS biết những việc cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè.
Cách tiến hành:
- GV treo hình ảnh lên bảng để HS quan sát, đồng thời hướng dẫn HS quan sát tranh trong sgk.
[image: ]
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc làm đó thể hiện điều gì?
+ Em cần làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè?
- GV khuyến khích HS chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp.
* GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Sự quan tâm giúp đỡ,chia sẻ, đoàn kết với bạn là những biểu hiện của sự yêu quý bạn bè..

3.3: Hoạt động vận dụng – Trải nghiệm
Mục tiêu: HS biết cách ứng xử, đối đáp với bạn bè hợp lí, thể hiện sự tình yêu thương, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
Cách tiến hành: 
- GV cho HS thảo luận cặp đôi về:
+ Cách nói, xưng hô
+ Cách thể hiện thái độ, cử chỉ
+ Cách thực hiện hành động
- GV gọi một số cặp đứng dậy thể hiện trước lớp, cả lớp lắng nghe, nhận xét.
GV KL: Nên xưng hô với bạn thân mật nhưng đúng mực, lịch sự. Tránh xưng hô mày, tao với
Nên có thái độ chân thành, tôn trọng bạn và luôn quan tâm đến bạn biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn đó là thể hiện việc yêu quý bạn bè.
- GV nhận xét, tuyên dương những cá nhân tham gia học bài tốt.
- Các em về nhà và khi đến trường luôn nhớ  rằng phải biết trân trọng và quý mến tình bạn đó là việc làm thể hiện tình cảm yêu quý bạn bè.
- Nhận xét giờ học.
- Các em về nhà xem trước bài 3: Yêu quý bạn bè (t 2)
	
Hoạt động của học sinh




- HS nghe GV giới thiệu trò chơi



- HS nắm luật chơi và tham gia trò chơi nhiệt tình, hào hứng.





- HS nghe GV giới thiệu bài học mới.



- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS chia sẻ cho các bạn và GV nghe.
- HS lắng nghe nhận xét của GV









- HS quan sát tranh 

- HS thảo luận nhóm và tìm ra câu trả lời.










- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả:
+ Các bạn giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ, đoàn kết => Yêu quý bạn bè.












- HS bắt cặp, thực hiện nhiệm vụ GV giao phó.





- Một số cặp đôi trình bày, các bạn còn lại lắng nghe.



- HS quan sát tranh, suy nghĩ trả lời câu hỏi
-HS lắng nghe và nêu lại.
-HS lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................_______________________________________________________________________
 Sáng: Tiết 1                         Thứ năm ngày 6 tháng  10 năm 2022
Toán
Phép trừ (có nhớ )trong phạm vi 20(tiếp theo)
	


1.Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực:
- Biết tìm kết quả các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “làm cho tròn 10”.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ có nhớ trong phạm vi 20, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, khái quát hoá để tìm ra cách thực hiện phép tính cộng trong phạm vi 20, vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tế. 
- Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.
1.2. Phẩm chất;
- Chăm chỉ, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm…
2. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Một khung 10 ô (có thể in trên giấy A4 cho HS, hoặc sử dụng bảng con kẻ sẵn 10 ô để thả các chấm tròn, nên làm gọn mồi khung nửa tờ giấy A4).
2. Học sinh:  20 chấm tròn (trong bộ đồ dùng học Toán ).Vở, sách giáo khoa.
3. Các hoạt động dạy và học:
		Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	3.1.Hoạt động khởi động 
- HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
- HS quan sát bức tranh (trong SGK trang 32 hoặc trên máy chiếu).
- HS thảo luận nhóm bàn: Bức tranh vẽ gì? (HS chỉ vào bức tranh nói cho bạn nghe về bức tranh).
- HS chia sẻ trước lớp.	
- GV hỏi để HS nêu phép tính từ tình huống tranh vẽ, GV viết phép tính lên bảng 13-4 = ?
- Hãy thảo luận (theo bàn) cách tìm kết quả phép tính 13 - 4 = ?
Lưu ỷ: GV đặt câu hỏi để HS nói cách tìm kết quả phép tính 13 - 4 = ?, mà không chỉ nêu kết quả phép tính.
	


- Cả lớp quan sát

- 1 – 2 HS trả lời miệng
- Quan sát


- HS thảo luận

	3.2.Hình thành kiến thức mới.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách tìm kết quả phép trừ 13 - 4 = ? bằng cách “làm cho tròn 10”.	
- GV đọc phép tính 13-4, đồng thời gắn 13 chấm tròn lên bảng. HS lấy ra 13 chấm tròn đặt trước mặt.
- HS thao tác trên các chấm tròn của mình, thực hiện phép trừ 13-3 (tay gạch bớt 3 chấm tròn trên khay bên phải, miệng đếm: 13, 12, 11, 10). Sau đó, trừ tiếp 10-1=9 (tay gạch bớt 1 chấm tròn trên khay bên trái, miệng đếm: 10, 9). Nói: Vậy 13-4 = 9.	^
- GV chốt lại cách tính bằng cách “làm cho tròn 10” (cũng tay gạch, miệng đếm nhưng đi qua hai chặng: đếm lùi đến 10 rồi mới đếm lùi tiếp).
- GV hướng dẫn HS thực hiện tương tự với phép tính khác: 12 - 5 - ?
	
- Lắng nghe



- HS lấy ra 13 chấm tròn



- Gạch bớt 3 chấm tròn trên khay bên phải, miệng đếm: 13, 12, 11, 10
- Trừ tiếp 10-1=9 (tay gạch bớt 1 chấm tròn trên khay bên trái, miệng đếm: 10, 9
- HS quan sát và lắng nghe

	3.3. HĐ Thực hành – Luyện tập
Bài 1 (trang 32)
- GV cho HS đọc YC bài
- HS thực hiện thao tác “tay gạch, miệng đếm” rồi tìm số thích hợp cho ô trống. 
- HS đổi vở, kiểm tra nói cho nhau về cách thực hiện tính từng phép tính; chia sẻ trước lớp.
-GV chốt lại cách thực hiện phép trừ bằng cách “làm cho tròn 10”.
Bài 2 (trang 33)
- GV cho HS đọc YC bài
- HS thực hiện thao tác “tay gạch, miệng đếm” để tìm kết quả phép tính rồi nêu số thích hợp cho ô trống. 
- HS đổi vở kiểm tra chéo.
- GV chữa bài, chốt lại cách thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “làm cho tròn 10”.
Bài 3 (trang 33)
- GV cho HS đọc bài 3
- HS thực hành tính bằng cách “làm cho tròn 10” để tìm kết quả.
- HS cùng kiểm tra kết quả theo cặp, nói cho bạn nghe cách làm.
- GV chữa bài, chốt lại cách thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “làm cho tròn 10”.
Bài 4 (trang 33)
- Gọi HS đọc bài 4
- GV hỏi: Bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?  
- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép tính nào để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra và giải thích tại sao).
- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 11-3 = 8.
- Hỏi:Vậy cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ đồ chơi lắp ghép hình?
- HS kiểm tra.
GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	
- 1 HS đọc YC bài
- HS thực hiện


- HS đổi vở, kiểm tra chéo. 2-3 HS chia sẻ trước lớp

- Lắng nghe


- 1 HS đọc YC bài
- HS thực hiện cá nhân
- Kiểm tra chéo
- HS lắng nghe. 2 – 3 học sinh trình bày miệng trước lớp.

- HS đọc
- HS làm bài cá nhân

- Từng cặp hỏi và trả lời với nhau.
- HS lắng nghe


- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS trả lời
- HS thảo luận

- 2 HS trả lời
- Vậy cửa hàng còn lại 8 bộ đồ chơi lắp ghép hình

- HS kiểm tra chéo vở và báo cáo kết quả.

	3.4. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm
- HS kể một tình huống trong thực tiễn có sử dụng phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 rồi đố bạn nêu phép tính thích hợp.
	
- 1 -2 HS kể tình huống. Cả lớp cùng tìm phép tính thích hợp.

	- HS nêu cảm nhận hôm nay em biết thêm được điều gì?
- Em thích nhất hoạt động nào?
- Về nhà, em hãy tìm hỏi ông bà, cha mẹ, người thân xem có còn cách nào khác để thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 không. Tiết sau chia sẻ với cả lớp.
	- HS nêu ý kiến 


- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau bài bài dạy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________________
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	Ôn tập phép cộng có nhớ trong phạm vi 20	
I. Yêu cầu cần đạt:
1.Năng lực: 
- Nhận biết được phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, tính được phép cộng có nhớ trong phạm vi 20
- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
2.Phẩm chất: Tích cực học tập và giải toán.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Hệ thống bài tập, máy tính
2. Học sinh: vở viết, bảng con, bộ đồ dùng. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Khởi động.
*Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối vào bài mới.

	* Các bước tiến hành: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” đố bạn một phép cộng không nhớ trong phạm vi 20.
- GV nhận xét- GV giới thiệu bài
	
- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe

	2.Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành. 
* Mục tiêu:Củng cố kĩ năng thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20.

	*Các bước tiến hành: 
Bài 1: Tính
	9 + 1 = 
	5 + 5 =

	8 + 2= 
	4 + 6 = 

	7 + 3 =  
	3 + 7 =

	6 + 4 = 
	2 + 8 =
1+ 9 =


- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Em có nhận xét gì về kết quả của các phép tính trên?
-Nhận xét PT 4 + 6 và 6 + 4 có gì giống và khác nhau
- Vận dụng tính nhanh trong các bài tính dãy tính. 
Bài 2: Tính
5 + 5 + 9 =                           8 + 2 + 7 =
9 + 1 + 5 =                           6 + 4 + 2 =
7 + 3 + 6 =                           1 + 9 + 8 =
-Dãy tính có mấy PT? Là những PT gì? 
-Em thực hiện như thế nào? 


-GV chốt cách thực hiện và HD HS trình bày. 

Bài 3: Số
	[image: Hoa Hồng Nhà Máy Mao - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]+ 1  = 10
	5+ [image: Hoa Hồng Nhà Máy Mao - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]= 10

	8 + [image: Hoa Hồng Nhà Máy Mao - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]= 10
	[image: Hoa Hồng Nhà Máy Mao - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]+ 6= 10

	[image: Hoa Hồng Nhà Máy Mao - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]+3 =  10
	3 +[image: Hoa Hồng Nhà Máy Mao - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]= 10

	6 +[image: Hoa Hồng Nhà Máy Mao - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]= 10
	1+ [image: Hoa Hồng Nhà Máy Mao - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]= 10


-Vì sao em lại điền số 9 vào PT bông hoa thứ nhất? 

Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống
2 dm + 8 dm           15 dm

1 dm               3 cm + 5 cm

2 dm             4 dm + 3 dm

 3dm + 3 dm            6 cm   

-Để điền dấu em phải làm gì? 
- 1dm bằng bao nhiêu xăng-ti-mét? 10 cm bằng bao nhiêu đề-xi-mét? 
Bài 5: Tổ của Thanh có 6 bạn gái và 4 bạn trai. Hỏi tổ của Thanh có tất cả bao nhiêu bạn? 
-GV chấm 1 số bài –Nhận xét
-Vì sao em giải bài toán bằng phép tính cộng? 
	

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.



- HS làm bài vào vở.
-2  HS làm bảng lớp.
- HS TL, nhận xét.

- HS lắng nghe và ghi nhớ

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.


-HSTL: có 2PT cộng 
-HS thảo luận, HS chia sẻ
-HS làm vào vở 
- HS lên bảng làm 
*Dự kiến KQ:
5 + 5 + 9 = 10 + 9    8 + 2 + 7 = 10 + 7
               = 19                          = 17

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.
-HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp
-HS làm bảng lớp
-HS nhận xét 
-HS chia sẻ cách làm 9 + 1 = 10 và 10 – 1= 9…

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.
-HS làm vào bảng con
-HS làm bảng lớp

-HS nhận xét 

HSTL: tính kết quả - so sánh – điền dấu.
-HSTL

- 1 HS đọc, HS khác đọc thầm.
-HS giải vào vở -chia sẻ
-HS nhận xét

	3. Hoạt động 3: Vận dụng, trải nghiệm
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức và trải nghiệm tham gia chơi trò chơi: Tìm số

	*Các bước tiến hành: 
Hãy lập tất cả các số có 2 chữ số mà có tổng hai chữ số bằng 10.
-Nhóm nào tìm được nhiều nhất, đúng là nhóm thắng cuộc.
-GV nhận xét 
	
-HS trải nghiệm trên bộ ĐD theo nhóm 2 và tìm.
*Dự kiến KQ:
91, 19, 28, 82, 73, 37, 64, 46, 55.

	4.Hoạt động 4: HĐ nối tiếp:
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau

	* Cách tiến hành:
- Bài học hôm nay, em học được điều gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- HSTL
-  Hs theo dõi, lắng nghe



* Điều chỉnh sau tiết dạy): ………………………………………………………
…...........................................................................................................................................
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